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I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG:
GIỚI THIỆU CHUNG

Xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia dựa trên các bước thực hiện
sau:

* Phân tích nghề:
Nghiên cứu, thu thập thông tin về các ti êu chuẩn liên quan đến nghề đo lường điện,

tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề đo lường điện. Tìm hiều lựa chọn doanh

nghiệp cần được khảo sát về quy tr ình của sản xuất, kinh doanh để phục vụ cho phân

tích nghề, phân tích công việc và xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Đến trực tiếp cơ
sở sản xuất được lựa chọn tìm hiểu quy trình sản xuất. Tổ chức các cuộc hội thảo v à

phân tích kết quả khảo sát để lập sơ đồ phân tích nghề .

* Phân tích công việc:

Lập phiếu phân tích công việc cho tất cả các công việc có trong s ơ đồ phân tích

nghề để phân tích theo các nội dung: tr ình tự thực hiện các bước công việc; tiêu chuẩn
thực hiện mà sản xuất hay hoạt động kinh doanh đòi hỏi; kỹ năng cần thiết và kiến
thức có liên quan; các điều kiện về công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ, nguy ên vật liệu và

môi trường làm việc để thực hiện công việc có hiệu quả. Tiến h ành hội thảo để hoàn

thiện phiếu phân tích công việc .

* Xây dựng danh mục các công việc:
Căn cứ theo khung của từng bậc tr ình độ kỹ năng nghề tiến hành lựa chọn và

sắp xếp các công việc trong s ơ đồ phân tích nghề đã hoàn thiện. Lập phiếu ghi danh

mục các công việc đã được xây dựng gửi các chuyên gia có kinh nghiệm và hoàn thiện
sau khi có ý kiến của các chuyên gia đó.

* Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
Căn cứ vào phiếu phân tích công việc,danh mục công việc và cấu trúc tiêu

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được hoàn thiện theo đúng quy định để ta tiến hành

biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo mẫu định dạng tiêu chuẩn kỹ năng

nghề. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được
biên soạn để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và giao cho Ban chủ
nhiệm nghiệm thu trước khi tổ chức thẩm định.

Sau khi tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được xây dựng và ban hành làm công cụ
giúp cho:

Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng

của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích luỹ kinh nghiệm trong quá tr ình làm



việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Người sử dụng lao động có cơ sở để
tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động. Các cơ
sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ n ăng

nghề quốc gia. Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá

cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG
TT Họ và tên Nơi làm việc
1 Phan Văn Cần Giám Đốc Công ty Truyền tải điên1
2 Vũ Quang Hùng Phó Giám Đốc Công ty Điện lực Hà Nội
3 Đỗ Hùng Tiến Xưởng trưởng Xưởng thí nghiệm Công ty

Truyền tải điện1
4 Trần Minh Tuấn Phó Giám Đốc Công ty Truyền tải điện 1
5 Lê Hội Chuyên viên vụ tổ chức cán bộ
6 Trịnh Nhật Trung Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công ty

Truyền tải điện1
7 Đỗ nguyên Cường Xưởng thí nghiệm Công ty Truyền tải điện1
8 Hồ Viết Thống Công Ty điện lực Hà Nội
9 Nguyễn Quang Trung Phó phòng đào tạo đại học điện lực
10 Nguyễn Hạnh An Chuyên viên ban Tổ chức và Nhân sự

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TH ẨM ĐỊNH
TT Họ và tên Nơi làm việc
1 Khiếu Hữu Bộ Vụ phó vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công

Thương
2 Trần Quốc Anh Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt

Nam
3 Lê Thị Minh Thư Phó ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn điện

lực Việt Nam
4 Nguyễn Thiện Nam Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Công thương
5 Trần Văn Tiến Chuyên viên Ban ban tổ chức và nhân sự
6 Nguyễn Thế Vĩnh Ban Kinh doanh Tập đoàn điện lực Việt

Nam
7 Tạ Việt Hùng Chuyên viên ban kỹ thuật Tổng Công ty

Truyền tải
8 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng đo lường điện Trung tâm thí

nghiệm điện.
9 Phạm Văn Minh Phó khoa điện Đại Học Công  nghiệp Hà

Nội



MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: ĐO LƯỜNG ĐIỆN

MÃ SỐ NGHỀ:
Nghề đo lường điện là nghề vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh và quản lý hệ thống

đo lường trong các trạm biến áp của l ưới truyền tải điện ( có cấp điện áp từ 220KV
đến 500KV).

 Nhiệm vụ chính của nghề :Thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định, lắp đặt các thiết
bị đo lường điện bao gồm các loại đồng hồ một chiều, xoay chiều lắp cho tủ
điện, đo điện áp, đo dòng điện,các loại đồng hồ đo công suất hữu công, đồng hồ
đo công suất vô công, các loại công tơ điện cảm ứng và công tơ điện tử hiện số
dùng cho lưới điện 1 pha và lưới điện 3 pha.

 Công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ chính để thực hiện công việc l à :
+ Các thiết bị đo lường chuẩn để kiểm tra như dòng điện, điện áp, tần số, góc

pha, công suất một chiều, xoay chiều có cấp chính xác cao, các loại điện trở chuẩn từ
µ Ω đến GΩ ,các loại công tơ chuẩn có cấp chính xác từ 0,01đến 0,2.

+ Các thiết bị phát chuẩn các đại lượng đo lường như dòng điện, điện áp, tần số
,góc pha ,công suất một chiều, xoay chiều có cấp chính xác cao, máy phát điện trở dải
rộng…

+ Các dụng cụ chuyên dụng khác như máy tính, mỏ hàn ,máy khoan và các
dụng cụ chuyên dụng khác.

+ Các thiết bị an toàn như kính đeo mắt, dây da an toàn…
 Phạm vi, vị trí làm việc : Tại phòng thí nghiệm của phân Xưởng thí nghiệm và

các trạm biến áp đang xây dựng và các trạm điện đã vận hành có điện áp làm
việc từ 220V đến 500KV.

 Yêu cầu đối với nghề : Là nghề có tính chính xác cao n ên người lao động phải
qua các trường lớp đào tạo chuyên nghành về đo lường điện. Do tính phức tạp
của nghề cũng như môi trường làm việc nên người lao động phải đủ sức khoẻ,
bình tĩnh, phản ứng nhanh nhạy, sáng tạo và có ý thức kỷ luật cao trong làm
việc.



DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: ĐO LƯỜNG ĐIỆN

MÃ SỐ NGHỀ:

TT

Mã số

công

việc

Công việc

Trình độ kỹ năng nghề

Bậc

1

Bậc

2

Bậc

3

Bậc

4

Bậc

5

A Đo cường độ dòng điện

01 01 Đo trực tiếp cường độ dòng điện
một chiều bằng đồng hồ Ampe
mét, đồng hồ vạn năng.

x

02 02 Đo trực tiếp cường độ dòng điện
xoay chiều một pha bằng đồng hồ
Ampe mét, Ampe kìm.

x

03 03 Đo cường độ dòng điện xoay chiều
một pha bằng phương pháp kết
hợp biến dòng điện với đồng hồ
Ampe mét.

x

04 04 Đo trực tiếp cường độ dòng điện
xoay chiều ba pha bằng đồng hồ
Ampe mét, Ampe kìm.

x

05 05 Đo cường độ dòng điện xoay chiều
ba pha bằng phương pháp kết hợp
biến dòng điện với đồng hồ Ampe
mét.

x

B Đo lường điện áp

06 01 Đo trực tiếp điện áp một chiều
bằng đồng hồ Vôn mét, đồng hồ
vạn năng.

x

07 02 Đo trực tiếp điện áp xoay chiều 1
pha bằng đồng hồ Vôn mét, đồng
hồ vạn năng.

x

08 03 Đo điện áp xoay chiều 1 pha bằng
phương pháp kết hợp máy biến
điện áp với đồng hồ Vôn mét.

x

09 04 Đo trực tiếp điện áp xoay chiều 3
pha bằng đồng hồ Vôn mét.

x



10 05 Đo điện áp xoay chiều 3 pha bằng
phương pháp kết hợp biến điện áp
với đồng hồ Vôn mét.

x

C Đo lường công suất

11 01 Đo trực tiếp công suất hữu công
trong mạch điện xoay chiều 1 pha
bằng đồng hồ Oát mét 1 pha.

x

12 02 Đo công suất hữu công trong mạch
điện xoay chiều 1 pha bằng đồng
hồ Oát mét 1 pha kết hợp với biến
điện áp và biến dòng điện.

x

13 03 Đo công suất hữu công trong
mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
đồng hồ Oát mét một pha.

x

14 04 Đo trực tiếp công suất hữu công
trong mạch điện xoay chiều 3 pha
bằng đồng hồ Oát mét 3 pha 2
phần tử.

x

15 05 Đo công suất hữu công trong
mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
đồng hồ Oát mét 3 pha 2 phần tử
kết hợp với biến điện áp và biến
dòng điện.

x

16 06 Đo trực tiếp công suất hữu công
trong mạch điện xoay chiều 3 pha
bằng đồng hồ oát mét 3 pha 3 phần
tử.

x

17 07 Đo công suất hữu công trong
mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
đồng hồ oát mét 3 pha 3 phần tử
kết hợp với biến điện áp và biến
dòng điện.

x

18 08 Đo trực tiếp công suất vô công
trong mạch điện xoay chiều 3 pha
bằng đồng hồ Var mét 3 pha 2
phần tử.

x

19 09 Đo công suất vô công trong mạch
điện xoay chiều 3 pha bằng đồng
hồ Var mét 3 pha 2 phần tử kết
hợp với biến điện áp và biến dòng
điện.

x



20 10 Đo trực tiếp công suất vô công
trong mạch điện xoay chiều 3 pha
bằng đồng hồ Varmét 3 pha 3 phần
tử.

x

21 11 Đo công suất vô công trong mạch
điện xoay chiều 3 pha bằng đồng
hồ Varmét 3 pha 3 phần tử kết hợp
với biến điện áp và biến dòng điện.

x

D Đo điện năng

22 01 Đo trực tiếp điện năng tác dụng
trong mạch điện xoay chiều 1 pha
bằng công tơ điện 1 pha.

x

23 02 Đo điện năng tác dụng trong mạch
điện xoay chiều 1 pha bằng công
tơ điện 1 pha kết hợp với biến điện
áp và biến dòng điện.

x

24 03 Đo điện năng tác dụng trong mạch
điện xoay chiều 3 pha bằng công
tơ điện cảm ứng 3 pha 2 phần tử .

x

25 04 Đo điện năng tác dụng trong mạch
điện xoay chiều 3 pha bằng công
tơ điện cảm ứng 3 pha 2 phần tử
kết hợp với biến điện áp và biến
dòng điện.

x

26 05 Đo điện năng tác dụng trong mạch
điện xoay chiều 3 pha bằng công
tơ điện cảm ứng 3 pha 3 phần tử.

x

27 06 Đo điện năng tác dụng trong mạch
điện xoay chiều 3 pha bằng công
tơ điện cảm ứng 3 pha 3 phần tử
kết hợp với biến điện áp v à biến
dòng điện.

x

28 07 Đo điện năng phản kháng trong
mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ phản kháng 3 pha 2 phần
tử. .

x

29 08 Đo điện năng phản kháng trong
mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ phản kháng 3 pha 2 phần
tử kết hợp với biến điện áp và biến
dòng điện.

x

30 09 Đo điện năng phản kháng trong x



mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ phản kháng 3 pha 3 phần
tử.

31 10 Đo điện năng phản kháng trong
mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ phản kháng 3 pha 3 phần
tử kết hợp với biến điện áp và biến
dòng điện.

x

32 11 Đo điện năng trong mạch điện
xoay chiều 3 pha bằng công t ơ
điện tử.

x

33 12 Đo điện năng trong mạch điện
xoay chiều 3 pha bằng công tơ
điện tử kết hợp với biến điện áp và
biến dòng điện.

x

E Đo Tần số, hệ số công suất
lưới điện, đo nhiệt độ dầu và
nhiệt độ cuộn dây máy biến
áp, đo chỉ thị nấc máy biến áp.

34 01 Đo tần số lưới điện bằng tần số kế
.

x

35 02 Đo hệ số công suất bằng đồng hồ
Cos mét 1 pha.

x

36 03 Đo hệ số công suất bằng đồng hồ
Cos mét 3 pha.

x

37 04 Đo nhiệt độ dầu và đo nhiệt độ
cuộn dây máy biến áp

x

38 05 Đo chỉ thị nấc của máy biến áp x

F Lắp đặt mạch đo lường trong
lưới điện hạ áp

39 01 Nghiên cứu bản vẽ thiết kế. x

40 02 Lắp đặt Áptômát tổng và Áptômát
nhánh.

x

41 03 Lắp đặt máy biến dòng . x

42 04 Lắp đặt đồng hồ Ampe mét, đồng
hồ Vônmét

x

43 05 Lắp đặt khóa chuyển mạch đo
dòng điện.

x

44 06 Lắp đặt khóa chuyển mạch đo điện x



áp

45 07 Lắp đặt công tơ . x

46 08 Đi dây, đấu mạch đo lường. x

47 09 Nghiệm thu và bàn giao.
x

G Lắp đặt mạch đo lường trong
Lưới điện trung áp và cao áp

48 01 Nghiên cứu bản vẽ thiết kế x

49 02 Lắp đặt máy biến dòng và máy
biến điện áp

x

50 03 Lắp đặt đồng hồ đa năng. x

51 04 Lắp đặt đồng hồ Vônmét , đồng hồ
Ampemét.

x

52 05 Lắp đặt công tơ cảm ứng. x

53 06 Lắp đặt công tơ điện tử. x

54 07 Lắp đặt đồng hồ đo hệ số công
suất Cos mét.

x

55 08 Lắp đặt đồng hồ đo tần số. x

56 09 Lắp đặt đồng hồ Oátmét. x

57 10 Lắp đặt đồng hồ Varmét. x

58 11 Lắp đặt đồng hồ đo nhiệt độ dầu
và đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây
máy biến áp

59 12 Lắp đặt đồng hồ chỉ thị nấc máy
biến áp

60 13 Nghiệm thu và bàn giao x

H Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng
hồ đo điện áp, dòng điện, đo
nhiệt độ dầu, đo nhiệt độ cuộn
dây, chỉ nấc máy biến áp

61 01 Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ
vôn mét , đồng hồ Ampemét 1
chiều

x

62 02 Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ
vôn mét, đồng hồ Ampe mét xoay
chiều

x



63 03 Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo
nhiệt độ dầu , đo nhiệt độ cuộn dây
máy biến áp.

x

64 04 Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ chỉ
nấc máy biến áp.

x

I Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng
hồ đo công suất hữu công và
đo công suất vô công

65 01 Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo
công suất hữu công 3 pha 2 phần
tử

x

66 02 Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo
công suất hữu công 3 pha 3 phần
tử

x

67 03 Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo
công suất vô công 3 pha 2 phần tử

x

68 04 Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo
công suất vô công 3 pha 3 phần tử

x

K Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng
hồ đo tần số, đo hệ số công
suất , đồng hồ đa năng

69 01 Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ tần
số

x

70 02 Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo
hệ số công suất .

x

71 03 Thí nghiệm hiệu chỉnh và cài đặt
đồng hồ đa năng.

x

L Kiểm định máy biến áp đo
lường , biến dòng đo lường ,
công tơ điện tử , công tơ cảm
ứng 3 pha đo công suất hữu
công, đo công suất vô công

72 01 Kiểm định máy biến dòng điện . x

73 02 Kiểm định máy biến điện áp. x

74 03 Kiểm định và cài đặt công tơ điện
tử 3 pha.

x



75 04 Kiểm định công tơ điện cảm ứng
đo điện năng tác dụng 3 pha.

x

76 05 Kiểm định công tơ điện cảm ứng
đo điện năng phản kháng 3 pha.

x



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp cường độ dòng điện một chiều bằng đồng hồ Ampe
mét, đồng hồ vạn năng.

Mã số công việc: A01.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chuẩn bị đồng hồ Ampe mét, đồng hồ vạn năng.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Ampe mét, đồng hồ vạn năng.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Ampe mét, đồng hồ
vạn năng; cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Vẽ được bản vẽ mạch đo dòng điện 1 chiều.

- Tính chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo.

- Thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguy ên lý làm việc, thông số kỹ thuật của đồng
hồ Ampe mét, đồng hồ vạn năng.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Ampe mét, đồng hồ vạn năng
đo trực tiếp.

- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện

- Đồng hồ vạn năng .

- Đồng hồ Ampemét .

- Nguồn điện cần đo.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Các trang bị dụng cụ an toàn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật và mỹ thuật, đọc kết quả đo chính
xác.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo dòng điện.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp cường độ dòng điện xoay chiều một pha bằng Ampe
mét, Ampe kìm.
Mã số công việc: A02.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chuẩn bị đồng hồ Ampemét, Ampe kìm.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Ampemét, Ampe kìm.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Ampemét, Ampe
kìm; cách tính toán và ch ọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được cách vẽ bản vẽ mạch đo c ường độ dòng điện xoay chiều

- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
Ampe mét, Ampe kìm.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Ampemét, Ampe kìm đo
trực tiếp.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng

- Đồng hồ vạn năng.

- Ampe kìm.

- Đồng hồ Ampemét

- Nguồn điện xoay chiều 1 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo lường.

- Các trang bị dụng cụ an toàn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo dòng điện.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an toàn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo cường độ dòng điện xoay chiều một pha bằng ph ương pháp
kết hợp biến dòng điện với đồng hồ Ampemét.
Mã số công việc: A03.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chuẩn bị đồng hồ Ampemét, máy biến dòng điện .

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Ampemét, máy biến dòng điện

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Ampemét, máy
biến dòng điện , cách tính toán và chọn thiết bị, đọc chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ mạch đo cường độ dòng điện xoay chiều bằng phương pháp
dùng đồng hồ Ampemét kết hợp với biến dòng điện.

- Khả năng tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Ampemét, biến dòng điện
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Ampe mét, biến dòng điện

để đo cường độ dòng điện xoay chiều 1 pha.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây, các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ vạn năng.

- Máy biến dòng điện .

- Đồng hồ Ampemét.

- Nguồn điện xoay chiều 1 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Các trang bị dụng cụ an toàn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu
kỹ thuật, đọc kết quả đo chính xác .

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ đo dòng điện.

- Theo dõi các thao tác của người đo và đối
chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong
quá trình về kỹ thuật, an toàn lao động và
bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối chiếu
với thời gian được quy định trong phiếu
công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp cường độ dòng điện xoay chiều ba pha bằng đồng hồ
Ampemét, Ampe kìm.
Mã số công việc: A04.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chuẩn bị đồng hồ Ampe mét, Ampe kìm.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Ampe mét, Ampe kìm.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Ampe mét, Ampe
kìm; cách tính toán và ch ọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được bản vẽ mạch đo cường độ dòng điện xoay chiều 3 pha
bằng đồng hồ Ampemét, Am pe kìm.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Ampemét, Ampe kìm đo
trực tiếp.

- Khả năng tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo .

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

-- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Ampemét, Ampe kìm.

- Có khả năng xác định được dòng điện dây, dòng điện pha, thứ tự pha.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Đồng hồ vạn năng.

- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Ampe kìm.

- Đồng hồ Ampemét .

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Các trang bị dụng cụ an toàn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo dòng điện.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo cường độ dòng điện xoay chiều ba pha bằng phương pháp kết
hợp biến dòng điện với đồng hồ Ampemét.
Mã số công việc: A05.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Ampe mét, máy biến dòng điện .
- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Ampemét, máy biến dòng điện

- Khảo sát vị trí lắp đặt , tìm hiểu các thông số của đồng hồ Ampemét, máy
biến dòng điện , cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết
quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo cường độ dòng điện xoay chiều 3 pha bằng
phương pháp dùng đồng hồ Ampemét kết hợp với biến dòng điên.

- Khả năng tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Ampemét, biến dòng điện .

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Ampemét, biến dòng để đo
cường độ dòng điện xoay chiều 3 pha.

- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo .
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Máy biến dòng điện .

- Ampemét.

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Các trang bị dụng cụ an toàn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG :

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo dòng điện.

- Theo dõi các thao tác của người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp điện áp một chiều bằng đồng hồ Vôn mét, đồng hồ vạn
năng.
Mã số công việc: B01.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Vônmét, đồng hồ vạn năng.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Vônmét, đồng hồ vạn năng.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Vônmét, đồng hồ
vạn năng, cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả
đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được bản vẽ mạch đo điện áp một bằng đồng hồ Vônmét, đồng
hồ vạn năng.

- Phương pháp tính chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
Vôn mét, đồng hồ vạn năng.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Vôn mét, đồng hồ vạn năng
đo trực tiếp

- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ vạn năng .

- Đồng hồ Vônmét

- Nguồn điện.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Các trang bị dụng cụ an toàn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ để đánh
giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo điện áp.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp điện áp xoay chiều một pha bằng đồng hồ Vônmét,
đồng hồ vạn năng.
Mã số công việc: B02.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Vônmét.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Vônmét.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Vônmét; cách tính
toán và chọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được bản vẽ mạch đo điện áp xoay chiều một pha bằng đồng hồ
Vôn mét.

- Phương pháp tính toán và ch ọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Vôn mét, đồng hồ vạn năng.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Vônmét, đồng hồ vạn năng
đo trực tiếp.

- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ Vônmét .

- Nguồn điện xoay chiều 1 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Các trang bị dụng cụ an toàn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ để đánh
giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo điện áp.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình về kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công: Đo điện áp xoay chiều một pha bằng phương pháp kết hợp biến điện áp
với đồng hồ Vônmét.
Mã số công việc: B03.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Vônmét, biến điện áp .

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Vônmét, biến điện áp

- Khảo sát vị trí lắp đặt, tìm hiểu các thông số của đồng hồ Vônmét, biến điện
áp , cách tính toán và chọn thiết bi, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Có khả năng vẽ được bản vẽ mạch đo điện áp xoay chiều một pha bằng đồng
hồ Vônmét kết hợp với biến điện áp .

- Phương pháp tính toán và ch ọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Vônmét.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Vônmét, biến điện áp để đo
điện áp xoay chiều 1 pha.

- Lắp mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lắp đặt thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo .
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Máy biến điện áp .

- Đồng hồ Vônmét .

- Nguồn điện xoay chiều 1 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Các trang bị dụng cụ an toàn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo điện áp.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp điện áp xoay chiều ba pha bằng đồng hồ Vônmét.
Mã số công việc: B04.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Vônmét.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Vônmét.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của Vônmét; cách tính toán và
chọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Có khả năng vẽ được bản vẽ mạch đo điện áp xoay chiều 3 pha bằng đồng hồ
Vônmét.

- Phương pháp tính toán và ch ọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Vônmét.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Vônmét đo trực tiếp

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo .
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ Vônmét .

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo điện áp.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo điện áp xoay chiều 3 pha bằng ph ương pháp kết hợp biến điện
áp với đồng hồ Vônmét.

Mã số công việc: B05.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Vẽ được bản vẽ mạch đo điện áp xoay chiều 3 pha bằng đồng hồ Vônmét kết
hợp biến điện áp .

- Chuẩn bị đồng hồ Vônmét, máy biến điện áp.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Vônmét, máy biến điện áp

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Vônmét, máy biến
điện áp ,cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Vẽ được sơ đồ mạch đo dòng điện xoay chiều 3 pha bằng đồng hồ Vôn mét,
biến điện áp.

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguy ên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
Vôn mét, máy biến điện áp.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt Vôn mét, biến điện áp để đo điện áp
xoay chiều 3 pha.

- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Máy biến điện áp .

- Đồng hồ Vônmét .

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá;

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ;

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo điện áp.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động;

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ;



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp công suất hữu công trong mạch điện xoay chiều 1
pha bằng đồng hồ Oátmét 1 pha.
Mã số công việc: C01.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chuẩn bị đồng hồ Oátmét 1 pha.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Oátmét 1 pha.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Oátmét 1 pha, cách
tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được cách vẽ bản vẽ mạch đo công suất tác dụng trong mạch điện xoay
chiều 1 pha bằng đồng hồ Oátmét 1 pha.

- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ oátmét 1 pha.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Oátmét 1 pha đo trực tiếp
công suất tác dụng 1 pha.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ vạn năng .

- Oát mét 1 pha.

- Nguồn điện xoay chiều 1 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Các trang bị dụng cụ an toàn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo công suất.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình về kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo công suất hữu công trong mạch điện xoay chiều 1 pha bằng
đồng hồ Oátmét 1 pha kết hợp với biến dòng điện và biến điện áp
Mã số công việc: C02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Oát mét 1 pha, biến điện áp, biến dòng điện .

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Oátmét 1 pha, biến điện áp ,
biến dòng điện .

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Oátmét 1 pha, biến
điện áp, biến dòng điện , cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, đọc
chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được cách vẽ bản vẽ mạch đo công suất hữu công trong mạch điện xoay
chiều 1pha bằng oát mét 1 pha kết hợp với biến dòng điện và biến điện áp.

- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Oátmét 1 pha, biến dòng điện và biến điện áp.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Oátmét 1 pha,biến dòng điện
và biến điện áp

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ Oátmét 1 pha.

- Máy biến dòng điện , máy biến điện áp .

- Nguồn điện xoay chiều 1 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác .

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo công suất.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo công suất hữu công trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
đồng hồ Oátmét một pha.
Mã số công việc: C03.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Oátmét một pha.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Oátmét một pha.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Oátmét một pha,
cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được cách vẽ bản vẽ mạch đo công suất tá c dụng trong mạch điện xoay
chiều 3 pha bằng đồng hồ Oátmét 1 pha.

- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Oátmét một pha.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Oátmét một pha để đo công
suất tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ Oátmét một pha.

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

-Các trang bị dụng cụ an toàn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo công suất.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp công suất hữu công trong mạch điện xoay chiều 3
pha bằng đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử.
Mã số công việc: C04.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Oátmét 3 pha 2
phần tử; cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được các bước vẽ sơ đồ mạch đo dòng điện xoay chiều 3 pha bằng đồng
hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử đo
trực tiếp công suất tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha.

- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử.

- Biết cách xác định được dòng điện dây, dòng điện pha, thứ tự pha.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Oátmét 3 pha 2 phần tử
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo công suất.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo công suất hữu công trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử kết hợp với biến dòng điện và biến điện áp.
Mã số công việc: C05.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ oát mét 3 pha 2 phần tử, biến điện áp, biến dòng điện .

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử, biến
điện áp ,biến dòng điện .
- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Oátmét 3 pha 2
phần tử, biến điện áp ,biến d òng điện, cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất
tải, đọc chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được các bước vẽ sơ đồ mạch đo công suất tác dụng xoay chiều 3 pha
bằng đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử kết hợp với biến dòng điện và biến điện
áp.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử,
biến dòng điện và biến điện áp đo công suất tác dụng trong mạch điện xoay
chiều 3 pha.

- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử, biến dòng điện và biến điện áp.

- Biết cách xác định được, dòng điện pha, thứ tự pha.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử .

- Máy biến dòng điện , máy biến điện áp .

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo lường.

- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu
kỹ thuật, đọc kết quả đo chính xác.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ đo công suất.

- Theo dõi các thao tác của người đo và đối
chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong
quá trình về kỹ thuật, an toàn lao động và
bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối chiếu
với thời gian được quy định trong phiếu
công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp công suất hữu công trong mạch điện xoay chiều 3
pha bằng đồng hồ Oátmét 3 pha 3 phần tử.
Mã số công việc: C06.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Oátmét 3 pha 3 phần tử.

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Oátmét 3 pha 3 phần tử.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, tìm hiểu các thông số của đồng hồ Oátmét 3 pha 3
phần tử; cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được trình tự vẽ sơ đồ mạch đo dòng điện xoay chiều 3 pha bằng đồng
hồ Oátmét 3 pha 3 phần tử.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Oátmét 3 pha 3 phần tử đo
trực tiếp công suất tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha.

- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
Oátmét 3 pha 3 phần tử.

- Biết cách xác định được dòng điện dây, dòng điện pha, thứ tự pha.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Oátmét 3 pha 3 phần tử .

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác .

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo công suất.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo công suất hữu công trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
đồng hồ Oátmét 3 pha 3 phần tử kết hợp với biến dòng điện và biến điện áp.
Mã số công việc: C07.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Oát mét 3 pha 2 phần tử, máy biến điện áp, máy biến d òng
điện .

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Oát mét 3 pha 2 phần tử, biến
điện áp, biến dòng điện .
- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Oátmét 3 pha 2
phần tử, biến điện áp , biến d òng điện , cách tính chất tải, đọc chính xác kết
quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được trình tự vẽ được sơ đồ mạch đo công suất tác dụng xoay chiều 3
pha bằng đồng hồ Oátmét 3 pha 3 phần tử kết hợp với biến dòng điện và biến
điện áp.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Oátmét 3 pha 3 phần tử,
biến dòng điện và biến điện áp, đo công suất tác dụng trong mạch điện xoay
chiều 3 pha.

- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Oátmét 3 pha 2 phần tử, biến dòng điện và biến điện áp.

- Biết cách xác định được dòng điện dây, dòng điện pha, thứ tự pha.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ Oátmét 3 pha 3 phần tử .

- Máy biến dòng điện, máy biến điện áp .

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.



- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo công suất.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp công suất vô công trong mạch điện xoay chiều 3 pha
bằng đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2phần tử.
Mã số công việc: C08.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2phần tử .

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Var mét phản kháng 3 pha 2
phần tử.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Varmét phản kháng
3 pha 2 phần tử, cách tính toán và chọn thiết bị, đọc chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được trình tự vẽ được sơ đồ mạch đo công suất phản kháng trong mạch
điện xoay chiều 3 pha bằng đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2 phần tử.

- Nắm được các bước tính chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2 phần tử.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Var mét phản kháng 3 pha 2
phần tử đo trực tiếp.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2 phần tử.

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo lường.

- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác .

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ;

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo công suất.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình về kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo công suất vô công trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng đồng
hồ Varmét phản kháng 3 pha 2 phần tử kết hợp với biến dòng điện và biến điện áp.

Mã số công việc: C09.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2 phần tử, máy biến điện áp ,
máy biến dòng điện .

- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2
phần tử , máy biến điện áp , máy biến dòng điện .

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Varmét phản kháng
3 pha 2 phần tử, máy biến điện áp ,máy biến dòng điện, cách tính toán và chọn
thiết bị, tính chất tải, đọc chính xác kết quả đo .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Vẽ được sơ đồ mạch đo công suất phản kháng trong mạch điện xoay chiều 3
pha bằng đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2 phần tử kết h ợp với biến dòng
điện và biến điện áp.

- Người làm cần nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số
kỹ thuật của đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2 phần tử kết hợp với biến
dòng điện và biến điện áp.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt Varmét phản kháng 3 pha 2 phần và
các thông số của biến dòng điện và biến điện áp.

- Nắm được các bước tính chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2
phần tử và các thông số của biến dòng điện và biến điện áp.

- Nắm được các bước tính chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo

- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng ,các dụng cụ chuyên dùng .

- Đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 2 phần tử và các dụng cụ chuyên dùng.

- Máy biến điện áp .

- Máy biến dòng điện.

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.



- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác .

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo công suất.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp công suất vô công trong mạch điện xoay chiều 3 pha
bằng đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3phần tử.
Mã số công việc: C10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3phần tử .
- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3
phần tử.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Varmét phản kháng
3 pha 3 phần tử, cách tính toán và chọn thiết bị, đọc chính xác kết quả đo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nắm được trình tự vẽ được sơ đồ mạch đo công suất phản kháng trong mạch
điện xoay chiều 3 pha bằng đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3 phần tử.

- Nắm được các bước tính chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3phần tử.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3
phần tử đo trực tiếp

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng..

- Đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3 phần tử.

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.



V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác .

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo công suất.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình v ề kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động.

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian.

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu công nghệ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo công suất vô công trong mạch điện xoay chiều 3 pha
bằng đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3 phần tử kết hợp với biến dòng điện
và biến điện áp.

Mã số công việc: C11.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Chuẩn bị đồng hồVarmét phản kháng 3 pha 3 phần tử, máy biến điện áp ,
máy biến dòng điện .
- Kiểm tra chất lượng và độ nhạy của đồng hồVarmét phản kháng 3 pha 3 phần
tử , biến điện áp, biến dòng điện .

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của đồng hồ Varmét phản kháng
3 pha , biến điện áp , biến dòng điện ,cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất
tải, đọc chính xác kết quả đo .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Vẽ được sơ đồ mạch đo công suất phản kháng trong mạch điện xoay chiều 3
pha bằng đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3 phần tử kết hợp với biến dòng
điện và biến điện áp.

- Người làm cần nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số
kỹ thuật của đồng hồ Var mét phản kháng 3 pha 3 phần tử kết hợp với biến
dòng điện và biến điện áp.

- Nắm được phương pháp thực hiện các biện pháp an to àn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3
phần và các thông số của biến dòng điện và biến điện áp.

- Nắm được các bước tính chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo

- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.

- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.

- Đồng hồ vạn năng .

- Kìm cắt, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây và các dụng cụ chuyên dùng.

- Đồng hồ Varmét phản kháng 3 pha 3 phần tử.

- Máy biến điện áp .

- Máy biến dòng điện .

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha.

- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo lường.



- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo. - Đối chiếu, so sánh với bản vẽ mẫu để
đánh giá;

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật, đọc kết quả đo chính xác

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ;

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ
đo công suất.

- Theo dõi các thao tác c ủa người đo và
đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định
trong quá trình về kỹ thuật, an to àn lao
động và bảo hộ lao động;

- Thời gian thực hiện so với định mức
thời gian

- Theo dõi thời gian đo thực tế và đối
chiếu với thời gian được quy định trong
phiếu .



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo trực tiếp điện năng tác dụng trong mạch điện xoay chiều 1 pha
bằng công tơ điện 1 pha.
Mã số công việc: D01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sử dụng công tơ điện đo điện năng tác dụng trong mạch 1 pha .
- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của công tơ điện 1 pha, cách
tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo điện năng tác dụng 1 pha
- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo
- Các biện pháp an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ điện 1 pha.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ 1 pha đấu trực tiếp
- lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Máy tính cá nhân
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng
- Công tơ điện một pha, phụ tải một pha đã có biên bản kiểm định.
- Dây dẫn điện.
- Nguồn điện xoay chiều 1 pha 220V - 50Hz.
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.
- Bảo hộ lao động, các trang bị dụng cụ an to àn lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng. - Đối chiếu với bản vẽ

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác.

- So sánh với bản mẫu để đánh giá.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo điện năng tác dụng trong mạch điện xoay chiều 1 pha bằng
công tơ điện 1 pha kết hợp với biến dòng điện và biến điện áp.

Mã số công việc: D02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sử dụng thành thạo công tơ điện đo điện năng tác dụng xoay chiều trong
mạch 1 pha đấu gián tiếp qua biến dòng điện và biến điện áp.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của công tơ 1 pha , cách tính
chọn thiết bị, tính chất tải.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo điện năng tác dụng 1 pha
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo
- Các biện pháp an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ điện 1 pha.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ 1 pha đấu gián tiếp
- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Máy tính cá nhân
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng

- Công tơ điện một pha đã được kiểm định.

- Phụ tải một pha, biến dòng điện và biến điện áp.

- Dây dẫn điện
- Nguồn điện xoay chiều 1 pha .
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng. - Đối chiếu với sơ đồ nguyên lý .

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác

- So sánh với bản mẫu để đánh giá.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo điện năng tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ điện cảm ứng 3 pha 2 phần tử
Mã số công việc: D03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sử dụng thành thạo công tơ điện cảm ứng 3 pha 2 phần tử đo điện năng tác
dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha.
- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của công tơ, cách tính chọn thiết
bị, tính chất tải.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo điện năng dùng công tơ cảm ứng 3 pha 2
phần tử.
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo.
- Các biện pháp an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ điện cảm ứng 3 pha 2 phần tử.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo .

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Thước kẻ
- Máy tính cá nhân
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Công tơ điện cảm ứng 3 pha 2 phần tử đã được kiểm định.

- Dây dẫn điện
- Nguồn điện xoay chiều 1 pha 220V - 50Hz
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng - Đối chiếu với bản vẽ
- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác.

- So sánh với bản mẫu để đánh giá.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo điện năng tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ điện 3 pha 2 phần tử kết hợp với biến dòng điện và biến điện áp.

Mã số công việc: D04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sử dụng thành thạo công tơ điện 3 pha 2 phần tử đo điện năng tác dụng xoay
chiều trong mạch 3 pha đấu dây gián tiếp qua biến dòng điện và biến điện áp.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của công t ơ 3 pha 2 phần tử,
cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, cách mắc công t ơ gián tiếp qua
biến dòng điện và biến điện áp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo điện năng tác dụng 3 pha
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo
- Các biện pháp an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ 3 pha 2 phần tử.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ 3 pha 2 phần tử.
- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Thước kẻ
- Máy tính cá nhân
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng

- Công tơ điện 3 pha 2 phần tử đã được kiểm định, phụ tải 3 pha,biến dòng
điện và biến điện áp.

- Dây dẫn điện
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha 380V - 50Hz

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng - Đối chiếu với bản vẽ
- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác

- So sánh với bản mẫu để đánh giá

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiéu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo điện năng tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ điện cảm ứng 3 pha 3 phần tử.
Mã số công việc: D05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sử dụng thành thạo công tơ điện cảm ứng 3 pha 3 phần tử đo điện năng tác
dụng xoay chiều trong mạch 3 pha .
- Khảo sát vị trí lắp đặt, tìm hiểu các thông số của công tơ 3 pha 3 phần tử ,
cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo điện năng tác dụng 3 pha
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo
- Các biện pháp an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ 3 pha 3 phần tử.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ 3 pha 3 phần tử.
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật

- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Thước kẻ
- Máy tính cá nhân
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng
- Công tơ điện 3 pha 3 phần tử pha, phụ tải 3 pha,
- Dây dẫn điện
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha 380V - 50Hz
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

-Vẽ sơ đồ mạch đo đúng. - Đối chiếu với bản vẽ .

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác.

- So sánh với bản mẫu để đánh giá.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đo điện năng tác dụng trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ điện cảm ứng 3 pha 3 phần tử kết hợp với biến dòng điện và biến điện áp..
Mã số công việc: D06
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Sử dụng thành thạo công tơ điện 3 pha 3 phần tử đo điện năng tác dụng xoay
chiều trong mạch 3 pha đấu gián tiếp qua biến dòng điện và biến điện áp.

- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của công t ơ 3 pha 3 phần tử,
cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, cách mắc công t ơ gián tiếp qua
biến dòng điện và biến điện áp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo điện năng 3 pha
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo
- Các biện pháp an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ 3 pha 3 phần tử, biến dòng điện , biến điện áp.

- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ 3 pha 3 phần tử đấu gián tiếp
qua biến dòng điện và biến điện áp.

- Lắp đặt mạch đo đúng sơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Thước kẻ
- Máy tính cá nhân
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng

- Công tơ điện 3 pha 3 phần tử có biên bản kiểm định kèm theo

- Biến dòng điện và biến điện áp.

- Dây dẫn điện
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng - Đối chiếu với bản vẽ
- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ
đồ.

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác.

- So sánh với bản mẫu để đánh giá.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo điện năng phản kháng tron g mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử .
Mã số công việc: D07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sử dụng thành thạo công tơ điện 3 pha 2 phần tử đo điện năng phản kháng
xoay chiều trong mạch 3 pha .
- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của công tơ 3 pha 2 phần tử,
cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, cách mắc công t ơ đo trực tiếp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được trình tự vẽ sơ đồ mạch đo điện năng phản kháng 3 pha 2 phần tử.
- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo.
- Các biện pháp an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử .
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ đo điện năng phản kháng 3
pha 2 phần tử
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG V IỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép...
- Máy tính cá nhân
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng

- Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có biên bản kiểm định kèm theo. .
- Dây dẫn điện
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha 380V - 50Hz
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng. - Đối chiếu với bản vẽ .

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ
đồ.

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác.

- So sánh với bản mẫu để đánh giá.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



Tên công việc: Đo điện năng phản kháng trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử kết hợp với biến dòng điện,biến điện áp.
Mã số công việc: D08
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Sử dụng thành thạo công tơ điện 3 pha 2 phần tử đo điện năng phản kháng
trong mạch điện xoay chiều 3 pha kết hợp với biến dòng điện ,biến điện áp.
- Khảo sát vị trí lắp đặt công tơ 3 pha 2 phần tử,biến dòng điện, biến điện áp,
cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, cách mắc công t ơ đo gián tiếp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được trình tự vẽ sơ đồ mạch đo điện năng phản kháng 3 pha 2 phần tử.
- Nắm được các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết
quả đo.
- Các biện pháp an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử và thông số của biến dòng điện ,biến điện
áp.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ đo điện năng phản kháng 3
pha 2 phần tử đo gián tiếp
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Thước kẻ
- Máy tính cá nhân
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng

- Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử có biên bản kiểm định kèm theo
-Biến dòng điện ,biến điện áp.
- Dây dẫn điện
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha 380V - 50Hz
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng. - Đối chiếu với bản vẽ .

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ
đồ.

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác.

- So sánh với bản mẫu để đánh giá.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo điện năng phản kháng trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ phản kháng 3 pha 3 phần tử.
Mã số công việc: D09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sử dụng thành thạo công tơ điện 3 pha 3 phần tử đo điện năng phản kháng
xoay chiều trong mạch 3 pha.
- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của công tơ 3 pha 3 phần tử,
cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo điện năng phản kháng 3 pha
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo
- Các biện pháp an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ phản kháng 3 pha 3 phần tử
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ 3 pha 3 phần tử
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Thước kẻ
- Máy tính cá nhân
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng
- Công tơ phản kháng 3 pha 3 phần tử ,có biên bản kiểm định kèm theo.
- Dây dẫn điện
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha 380V - 50Hz
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng. - Đối chiếu với bản vẽ.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác

- So sánh với công suất để đánh giá.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đo điện năng phản kháng trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng
công tơ phản kháng 3 pha 3 phần tử.kết hợp với biến dòng điện ,biến điện áp
Mã số công việc: D10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Sử dụng thành thạo công tơ điện 3 pha 3 phần tử đo điện năng phản kháng
xoay chiều trong mạch 3 pha đấu gián tiếp qua biến dòng điện ,biến điện áp.
- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của công t ơ 3 pha 3 phần tử,
cách tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải, cách mắc công t ơ gián tiếp qua
biến dòng điện ,biến điện áp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo điện năng phản kháng 3 pha .
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo.
- Các biện pháp an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ phản kháng 3 pha 3 phần tử .
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ 3 pha 3 phần tử đấu gián
tiếp qua biến dòng điện ,biến điện áp.
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Thước kẻ.
- Máy tính cá nhân.
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng.
- Công tơ phản kháng 3 pha 3 phần tử có biên bản kiểm định kèm theo, phụ tải
3 pha,biến dòng điện ,biến điện áp.
- Dây dẫn điện.
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha 380V - 50Hz
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng - Đối chiếu với bản vẽ .

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác

- So sánh với bản mẫu để đánh giá.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo điện năng trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng công t ơ
điện tử
Mã số công việc: D11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Nắm vững nguyên tắc đo của công tơ điện tử 3 pha đo điện năng trong mạch

điện 3 pha.
- Khảo sát vị trí lắp đặt, t ìm hiểu các thông số của công tơ điện tử, cách tính
toán và chọn thiết bị .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo công tơ điện tử 3 pha
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo
- Các biện pháp an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ điện tử 3 pha.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ 3 pha điện tử
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Thước kẻ.
- Máy tính cá nhân.
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng.
- Công tơ điện tử 3 pha đã kiểm định đủ tiêu chuẩn kỹ thuật .
- Dây dẫn điện.
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha 380V - 50Hz.
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG.

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng. - Đối chiếu với bản vẽ .
- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác.

- So sánh với bản mẫu để đánh giá.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo điện năng trong mạch điện xoay chiều 3 pha bằng công t ơ
điện tử kết hợp với biến dòng điện ,biến điện áp.
Mã số công việc: D12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sử dụng thành thạo công tơ điện tử 3 pha đo điện năng trong mạch điện 3

pha.
- Khảo sát vị trí lắp đặt, biến dòng điện ,biến điện áp,công tơ điện tử , cách
tính toán và chọn thiết bị, tính chất tải.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo điện năng phản kháng 3 pha
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo
- Các biện pháp an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
công tơ 3 pha điện tử, nắm được thông số kỹ thuật của biến dòng điện ,biến
điện áp.
- Nắm được trình tự các bước khi lắp đặt công tơ 3 pha điện tử
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Thước kẻ.
- Máy tính cá nhân.
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng.
- Công tơ điện tử 3 pha có biên bản kiểm định kèm theo.
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha .
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường
-Biên bản kiểm định chất lượng công tơ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG.

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ sơ đồ mạch đo đúng - Đối chiếu với bản vẽ .
- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Tính toán điện năng của phụ tải chính
xác.

- So sánh với bản mẫu để đánh giá.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo tần số lưới điện bằng tần số kế .
Mã số công việc: E01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Sử dụng thành thạo tần số kế để lắp đặt trong hệ thống điện.
- Lắp được mạch đo tần số bằng tần số kế .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo tần số
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo
- Các biện pháp an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của tần
số kế cần lắp.
- Khả năng xác định đúng các cực đấu dây
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị,
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Máy tính cá nhân
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng
- Tần số kế cơ điện,hoặc điện tử.
- Dây dẫn điện
- Nguồn điện xoay chiều 1 pha 220V - 50Hz
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường
- Hiện trường

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo . - Đối chiếu với sơ đồ mẫu.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo hệ số công suất bằng đồng hồ Cosmét 1 pha.
Mã số công việc: E02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
- Sử dụng thành thạo đồng hồ Cosmét 1 pha để đo hệ số công suất trong
mạch một pha.
- Lắp đặt mạch đo hệ số công suất trong mạch một pha

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo hệ số công suất 1 pha.
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo.
- Các biện pháp an toàn lao động

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của đồng

hồ Cosmét 1 pha.
- Biết xác định đúng các cực đấu dây.
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật
- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Máy tính cá nhân.
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng.
- Cosmét 1 pha.
- Dây dẫn điện.
- Nguồn điện xoay chiều 1 pha 220V - 50Hz.
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.
- Hiện trường lắp đặt.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo hệ số công suất
1 pha.

- Đối chiếu với sơ đồ mẫu.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ
đồ.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiéu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo hệ số công suất bằng đồng hồ Cosmét 3 pha.
Mã số công việc: E03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
- Sử dụng thành thạo đồng hồ Cosmét 3 pha để đo hệ số công suất trong
mạch 3 pha.
- Lắp đặt mạch đo hệ số công suất tron g mạch 3 pha .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo hệ số công suất 3 pha.
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo.
- Các biện pháp an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ Cos mét 3 pha.
- Nắm được cách xác định đúng các cực tính đấu dây
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Máy tính cá nhân.
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ vạn năng.
- Đồng hồ Cosmét 3 pha.
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha 380V - 50Hz.
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.
- Hiện trường lắp đặt.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo hệ số công
suất 3 pha.

- Đối chiếu với sơ đồ nguyên lý.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây của máy biến áp.
Mã số công việc: E04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
- Đo nhiệt độ dầu nhiệt độ và nhiệt độ cuộn dây của máy biến áp bao gồm hai
phần phần hiển thị tại chỗ và phần hiển thị tại phòng điều khiển.
- Lắp đặt mạch đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây của máy biến áp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ độ cuộn dây của
máy biến áp.
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo.
- Các biện pháp an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của
đồng hồ đo nhiệt độ dầu nhiệt độ v à nhiệt độ cuộn dây của máy biến áp
- Lắp đặt mạch đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây của máy biến áp. đúng sơ
đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồ đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây của máy biến áp.
- Dây dẫn điện.
- Nguồn điện xoay chiều 3 pha 380V - 50Hz.
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.
- Hiện trường lắp đặt.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vẽ đúng sơ đồ mạch đo nhiệt độ dầu
và nhiệt độ cuộn dây của máy biến áp.

- Đối chiếu với sơ đồ mẫu.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đo chỉ thị nấc của máy biến áp .
Mã số công việc: E05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
- Hiểu được cấu tạo và nắm được nguyên lý đo chỉ thị nấc máy biến áp .
- Lắp đặt mạch đo chỉ thị nấc của máy biến áp .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng vẽ được sơ đồ mạch đo chỉ thị nấc của máy biến áp
- Các bước tính toán và chọn được thiết bị, đọc được chính xác kết quả đo.
- Các biện pháp an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của chỉ
thị nấc của máy biến áp.
- Nắm được cách xác định đúng các điểm đấu dây.
- Lắp đặt mạch đo đúng s ơ đồ và đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Tính toán và chọn được thiết bị.
- Lập bảng kê thiết bị, vật tư.
- Đọc chính xác kết quả đo .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bút, sổ tay tra cứu và ghi chép.
- Máy tính cá nhân.
- Bộ dụng cụ chuyên dùng để lắp đặt điện.
- Đồng hồchỉ thị nấc của máy biến áp .
- Dây dẫn điện.
- Nguồn điện xoay chiều.
- Các tài liệu liên quan đến thi công lắp đặt hệ thống đo l ường.
- Hiện trường lắp đặt

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Đọc được bản vẽ sơ đồ mạch đo chỉ thị
nấc của máy biến áp

- Đối chiếu với sơ đồ nguyên lý.

- Lắp đặt mạch đo theo đúng yêu cầu kỹ
thuật.

- Theo dõi, giám sát quá trình đấu sơ đồ.

- Đọc kết quả đo chính xác. - Đối chiếu với thực tế trên thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
.

Tên công việc : Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.
Mã số công việc : F01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Nghiên cứu bản vẽ thiết kế để xác định các vị trí lắp đặt thiết bị, s ơ đồ đi dây
và lập phương án thi công.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Đọc được bản vẽ thiết kế, hiểu được ký hiệu của các thiết bị.
- Cách xác định vị trí lắp đặt thiết bị.
- Cách xác định sơ đồ đi dây.
- Khả năng lập được phương án thi công .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lắp đặt thiết bị trong tủ điện.
- Xác định sơ đồ đi dây chính xác, khoa học.
- Lập phương án thi công theo đúng tr ình tự , hợp lý.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị trí lắp đặt thiết bị đúng như trong
bản vẽ, kiểm tra đo kích thước.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
thiết bị và so sánh với bản vẽ thiết kế.

- Tính khoa học của sơ đồ đi dây:
Sơ đồ đi dây được thành lập theo tuyến,
theo trình tự đấu dây, sơ đồ phải gọn
gàng, dễ kiểm tra.

- Quan sát cách xác định sơ đồ đấu, đi
dây dẫn trong tủ điện và so sánh với bản
vẽ thiết kế.

- Tính xác thực, khoa học của phương án
thi công.

.

- Kiểm tra phương án thi công xem dự
trù nhân công, dụng cụ vật tư thiết bị có
đúng và đầy đủ không. Phương án thi
công có cụ thể và khoa học không.

-Phương án thi công phải có tính xác
thực, cụ thể và đầy đủ các bước

- Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời gian qui định.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
.

Tên công việc : Lắp đặt áp tô mát tổng và áp tô mát nhánh .
Mã số công việc : F02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt áp tô mát tổng và áp tô mát nhánh trong tủ điện
hạ thế.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của áp tô mát
- Nắm được cách xác định vị trí lắp đặt áp tô mát tổng v à áp tô mát nhánh
trong tủ điện.
- Khả năng căn chỉnh được áp tô mát và cố định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lắp đặt áptômát tổng và áptômát nhánh đã được xác định và đánh dấu rõ
ràng trong tủ điện.
- Căn chỉnh và cố định áptômát

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện, áptômát tổng và áptômát nhánh.
- Đồng hồ vạn năng..
- Hòm dụng cụ đồ nghề thợ điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị trí lắp đặt áptômát đúng nh ư
trong bản vẽ, được kiểm tra đúng chiều,
đúng kích thước, kiểm tra các thông số
kỹ thuật.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
và thao tác lắp đặt áptômát tổng và
áptômát nhánh, so sánh với bản vẽ thiết
kế.

- Căn chỉnh áptômát và cố định. - Kiểm tra độ chính xác, độ chắc chắn của
thiết bị.

-Áptômát được lắp thẳng đứng, khoảng
cách giữa các áptômát nhánh phải cách
đều nhau. Xiết bu lông cố định đảm
bảo độ chặt cần thiết, xác định thứ tự
các pha.

- Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ.

- Theo dõi các thao tác của người làm và
đối chiếu với tiêu chuẩn được qui định
trong qui trình về kỹ thuật, an toàn và bảo
hộ lao động.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Lắp đặt máy biến dòng điện .
Mã số công việc : F03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt máy biến dòng điện trong tủ điện hạ thế .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của máy biến dòng điện
- Khả năng xác định được vị trí lắp đặt máy biến d òng điện trong tủ điện.
- Phương pháp căn ch ỉnh máy biến dòng điện và cố định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lắp đặt máy biến dòng điện vào vị trí đã được xác định và đánh dấu rõ ràng
trong tủ điện.
- Căn chỉnh và cố định máy biến dòng điện .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện, máy biến dòng điện .
- Đồng hồ vạn năng.
- Hòm dụng cụ đồ nghề thợ điện .

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị trí lắp đặt máy biến dòng điện
đúng bản vẽ.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
và thao tác lắp đặt máy biến dòng điện
và so sánh với bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh máy biến dòng điện và cố
định.

- Kiểm tra chiều dài của máy biến dòng,
khoảng cách, độ chắc chắn của thiết bị .

Các máy biến dòng điện được lắp đảm
bảo khoảng cách giữa các máy biến
dòng điện .Xiết bu lông cố định máy
biến dòng vào tủ, xác định thứ tự các
pha chính xác.

- Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi các thao tác của người làm và
đối chiếu với tiêu chuẩn được qui định
trong qui trình về kỹ thuật, an toàn và bảo
hộ lao động.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Lắp đặt đồng hồ Ampemét,Vônmét.
Mã số công việc : F04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt đồng hồ Ampemét,Vônmét trong tủ điện hạ thế.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của đồng hồ Ampemét,Vônmét.
- Khả năng xác định được vị trí lắp đặt của đồng hồ trong tủ điện.
- Phương pháp kiểm tra việc lắp đặt đồng hồ Ampemét,Vônmét trong tủ điện

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lắp đặt đồng hồ Ampemét,Vônmét vào vị trí đã được xác định và đánh dấu

rõ ràng trong tủ điện.
- Căn chỉnh và cố định đồng hồ Ampemét,Vônmét.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện, Ampemét,Vônmét.
- Đồng hồ vạn năng, Mêgômmét .
- Hòm dụng cụ đồ chuyên nghề lắp đặt thiết bị điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị trí lắp đặt Ampe mét ,vônmét
theo đúng bản vẽ thiết kế.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
và thao tác lắp đặt Ampemét,vônmét và so
sánh với bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh Ampemét,vônmét và cố
định vị trí lắp đặt.

- Kiểm tra độ chắc chắn của Ampe
mét,vônmét về khoảng cách, độ chắc
chắn của thiết bị.

- Các Ampemét,vônmét được lắp đảm
bảo khoảng cách . Xiết bu lông cố định
Ampemét,vônmét vào tủ, xác định đúng
thứ tự vị trí các pha.

- Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi các thao tác của người làm và
đối chiếu với tiêu chuẩn được qui định
trong qui trình về kỹ thuật, an toàn và bảo
hộ lao động



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Lắp đặt khoá chuyển mạch đo dòng điện .
Mã số công việc : F05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt khoá chuyển mạch đo dòng điện trong tủ điện
hạ thế.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của khoá chuyển mạch đo dòng điện.
- Biết cách xác định được vị trí lắp đặt khoá chuyển mạch đo dòng điện trong
tủ điện.
- Phương pháp căn ch ỉnh được khoá chuyển mạch đo dòng điện và cố định
khóa sao cho chắc chắn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lắp đặt khoá chuyển mạch đo dòng điện vào vị trí đã được xác định và đánh
dấu rõ ràng trong tủ điện.
- Căn chỉnh và cố định khoá chuyển mạch đo dòng điện
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện, khoá chuyển mạch đo dòng điện .
- Đồng hồ vạn năng. Mêgômmét .
- Hòm dụng cụ đồ nghề thợ điện chuyên dụng.

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị trí lắp đặt Ampemét theo bản
vẽ.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
và thao tác lắp đặt ampe mét và so sánh
với bản vẽ thiết kế

- Căn chỉnh ampe mét và cố định. Xiết
bu lông cố định Ampemét vào tủ, xác
định thứ tự các pha

- Kiểm tra khoảng cách, độ chắc chắn
của thiết bị đã lắp.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ.

- Theo dõi các thao tác của người làm và
đối chiếu với tiêu chuẩn được qui định
trong qui trình về kỹ thuật, an toàn và bảo
hộ lao động.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Lắp đặt khoá chuyển mạch đo điện áp
Mã số công việc : F06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt khoá chuyển mạch đo điện áp trong tủ điện hạ
thế.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của khoá chuyển mạch đo điện áp.
- Biết cách xác định được vị trí lắp đặt khoá chuyển mạch đo điện áp trong tủ
điện.
- Phương pháp căn ch ỉnh được khoá chuyển mạch đo điện áp .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lắp đặt khoá chuyển mạch đo điện áp v ào vị trí đã được xác định và đánh
dấu rõ ràng trong tủ điện.
- Căn chỉnh và cố định khoá chuyển mạch đo điện áp .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện, khoá chuyển mạch đo điện áp.
- Đồng hồ vạn năng.
- Hòm dụng cụ đồ nghề thợ điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị trí lắp đặt khoá chuyển mạch
đo điện áp theo bản vẽ.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
và thao tác lắp đặt khoá chuyển mạch đo
điện áp và so sánh với bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh khoá chuyển mạch đo điện
áp và cố định. Xiết bu lông cố định khoá
chuyển mạch đo điện áp vào tủ, xác
định thứ tự các pha.

- Kiểm tra khoảng cách, độ chắc chắn của
thiết bị.

.-Các khoá chuyển mạch phải được lắp
chắc chắn.,đảm bảo an toàn khi vận
hành.

- Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời thời gian qui
định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ.

- Theo dõi các thao tác của người làm và
đối chiếu với tiêu chuẩn được qui định
trong qui trình về kỹ thuật, an toàn và bảo
hộ lao động.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Lắp đặt công tơ
Mã số công việc : F07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Lắp đặt công tơ đo điện năng trong các tủ điện .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Có biên bản kiểm định chất lượng của công tơ .
- Biết cách xác định vị trí lắp đặt công t ơ
- Phương pháp căn ch ỉnh được công tơ đo điện năng .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lắp đặt công tơ vào vị trí đã được xác định và đánh dấu rõ ràng trong tủ
điện.
- Căn chỉnh và cố định công tơ .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện, công tơ đo điện năng đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Đồng hồ vạn năng.
- Hòm dụng cụ đồ nghề thợ điện .

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị trí lắp đặt công tơ theo bản vẽ. - Kiểm tra khoảng cách độ chắc chắn của
thiết bị.

- Căn chỉnh công tơ cố định chắc
chắn,treo đúng tư thế mà nhà chế tạo
qui định.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
và thao tác lắp đặt công tơ và so sánh với
bản vẽ thiết kế.

Xiết bu lông cố định công tơ đo điện
năng vào tủ , xác định đúng thứ tự các
pha .

- Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời thời gian qui
định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi các thao tác của người làm và
đối chiếu với tiêu chuẩn được qui định
trong qui trình về kỹ thuật, an toàn và bảo
hộ lao động.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Đi dây, đấu dây mạch đo lường.
Mã số công việc : F08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đi dây, đấu dây mạch đo lường trong tủ điện hạ thế .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Khả năng kiểm tra được mạch đo lường.
- Biết cách kiểm tra được cách đi dây.
- Khả năng kiểm tra được tiếp xúc điện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Đấu dây đúng nguyên lý ,sơ đồ .
- Đi dây khoa học hợp lý tiết kiệm.
- Đấu nối dây tiếp xúc điện đảm bảo .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện, các thiết bị đã đượclắp đặt.
- Dây dẫn, hòm dụng cụ đồ nghề thợ điện.
- Đồng hồ vạn năng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

-Tính chính xác của mạch đo lường. - Quan sát cách thao tác đấu dây lắp đặt và
so sánh với bản vẽ thiết kế.

- Độ tiếp xúc đấu dây. - Kiểm tra độ tiếp xúc của các vị trí đấu
dây, chiều cực tính của các thiết bị

- Tính khoa học của cách đi dây. - Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời thời gian qui
định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Theo dõi các thao tác của người làm và
đối chiếu với tiêu chuẩn được qui định
trong qui trình về kỹ thuật, an toàn và bảo
hộ lao động



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Nghiệm thu và bàn giao
Mã số công việc : F09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiệm thu và bàn giao mạch đo lường trong tủ điện hạ
thế.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiểu được các thủ tục, nội dung nghiệm thu v à bàn giao
- Khả năng kiểm tra được vị trí lắp đặt các thiết bị.
- Khả năng kiểm tra được sơ đồ và cách đi dây.
- Khả năng kiểm tra được tiếp xúc điện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lập biên bản nghiệm thu và bàn giao đúng theo qui định
- Đấu dây đúng nguyên lý .
- Đi dây khoa học.
- Đấu nối dây tiếp xúc điện đảm bảo .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Biên bản nghiệm thu và bàn giao
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đã được đấu dây dẫn
- Đồng hồ vạn năng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Nội dung làm biên bản nghiệm thu,
bàn giao.

- Nghiệm thu từng phần và toàn phần
công việc, nhận xét về chất chất l ượng,
tính khoa học, thẩm mỹ.
- Kết luận chung về sản phẩm vừa ho àn
thành.

-Tính chính xác của mạch đo lường. - Bàn giao sản phẩm cho bên quản lý
vận hành.

- Độ tiếp xúc đấu dây.

- Tính khoa học của cách đi dây.

- Giám sát an toàn.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. -Theo dõi động tác của người trực tiếp
làm việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Nghiên cứu bản vẽ thiết kế
Mã số công việc : G01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiên cứu bản vẽ thiết kế để xác định các vị trí lắp đặt
thiết bị, sơ đồ đi dây và lập phương án thi công .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng đọc được bản vẽ thiết kế.
- Biết cách xác định được vị trí lắp đặt thiết bị.
- Khả năng xác định được sơ đồ đi dây.
- Lập được phương án thi công .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lắp đặt thiết bị vào vị trí đã được xác định rõ ràng trong tủ điện , và ngoài
trời .
- Xác định sơ đồ đi dây chính xác, khoa học
- Lập phương án thi công theo tr ình tự công việc từ lắp đặt thiết bị đến đi dây
và đấu dây.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị tri lắp đặt thiết bị đúng nh ư
trong bản vẽ, được kiểm tra,đo đạc
kích thước.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
thiết bị và so sánh với bản vẽ thiết kế.

-Sơ đồ đi dây được thành lập theo
tuyến, theo trình tự đấu dây, sơ đồ phải
gọn gàng,dễ kiểm tra.

- Quan sát cách xác định sơ đồ đấu , đi dây
dẫn trong tủ điện và trong ống ghen đặt
trong hầm cáp , so sánh với bản vẽ thiết kế.

- Tính xác thực, khoa học của phương
án thi công:
-Phương án thi công phải có tính xác
thực,cụ thể và đầy đủ các bước.

- Kiểm tra phương án thi công xem dự trù
nhân công,dụng cụ vật tư thiết bị có đúng và
đầy đủ không. Phương án thi công có cụ thể
và khoa học không.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ.

- Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời gian qui định.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt biến dòng điện và biến điện áp đo lường
Mã số công việc: G02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt biến dòng điện và biến điện áp đo lường .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của biến dòng điện và điện điện áp đo
lường .
- Cách xác định được vị trí lắp đặt biến dòng điện và biến điện áp đo lường tại
hiện trường .
- Phương pháp căn ch ỉnh được biến dòng điện , biến điện áp đo lường đúng vị
trí và cố định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lắp đặt biến dòng điện và biến điện áp đo lường đúng các thông số theo

thiết kế .
- Lắp đặt biến dòng điện và biến điện áp đo lường vào vị trí đã được đánh dấu

rõ ràng .
- Căn chỉnh , cố định biến dòng điện và biến điện áp đo lường , chính xác ,

đúng vị trí .
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét .
- Trang bị an toàn cá nhân .
- Máy biến dòng điện và máy biến điện áp đo lường đã được kiểm định đạt
tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Đồng hồ vạn năng , M êgômmét , các dụng cụ chuyên dụng khác.
- Hòm dụng cụ đồ nghề thợ điện.
- Xe cẩu , xe thang , thang di động .

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị trí lắp đặt biến dòng điện và
biến điện áp đo lường đúng như trong
bản vẽ, được kiểm tra đúng chiều, đúng
kích thước

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
và thao tác lắp đặt biến dòng điện và
biến điện áp đo lường so sánh với bản vẽ
thiết kế.

- Căn chỉnh và cố định một cách chắc
chắn.

- Kiểm tra độ chính xác, độ chắc chắn của
thiết bị.

- Biến dòng điện và biến điện áp đo
lường được lắp đúng theo qui định của
nhà chế tạo, khoảng cách giữa các biến
dòng điện và biến điện áp đo lường phải
cách đều nhau đảm bảo khoảng

cách an toàn.

- Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Giám sát an toàn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt đồng hồ đa năng.
Mã số công việc: G03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt đồng hồ đa năng trong tủ đo lường .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của đồng hồ đa năng .
- Cách xác định vị trí lắp đặt đồng hồ trong tủ do lường .
- Phương pháp căn ch ỉnh đồng hồ và cố định chắc chắn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Chọn đồng hồ đúng các thông số theo thiết kế .
- Lắp đặt đồng hồ vào vị trí đã được xác định và đánh dấu rõ ràng trong tủ điện
đo lường .
- Căn chỉnh và cố định đồng hồ đúng vị trí và chắc chắn .

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đo lường ,đồng hồ đa năng.
- Đồng hồ vạn năng ,
- Bu lông, hòm đựng dụng cụ đồ nghề thợ điện , thang di động .

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị trí lắp đặt đồng hồ đúng theo
thiết kế .

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp
đặt và thao tác lắp đặt đồng hồ và so
sánh với bản vẽ thiết kế

- Căn chỉnh và cố định đồng hồ đa năng
lắp đặt đảm bảo khoảng cách giữa các
thiết bị với nhau.

- Kiểm tra, khoảng cách, độ chắc chắn
của thiết bị.

- Đúng tiến độ thi công. - Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời thời gian qui
định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Giám sát an toàn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt đồng hồ Ampemét,Vônmét.
Mã số công việc: G04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt đồng hồ Ampemét,Vônmét trong tủ đo lường .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của đồng hồ Ampemét,Vônmét.
- Cách xác định vị trí lắp đặt đồng hồ Ampemét,Vônmét trong tủ đo lường .
- Phương pháp căn ch ỉnh đồng hồ Ampemét,Vônmét và cố định chắc chắn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Chọn đồng hồ Ampe mét,vônmét đúng các thông số theo thiết kế .
- Lắp đặt đồng hồ Ampemét,Vônmét vào vị trí đã được xác định và đánh dấu
rõ ràng trong tủ điện đo lường .
- Căn chỉnh và cố định đồng hồ Ampemét,Vônmét đúng vị trí và chắc chắn .

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đo lường , Ampemét,Vônmét.
- Đồng hồ vạn năng .
- Bu lông, hòm đựng dụng cụ đồ nghề thợ điện , thang di động .

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá

- Các vị trí lắp đặt đồng hồ
Ampemét,Vônmét đúng theo thiết kế .

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp
đặt và thao tác lắp đặt đồng hồ Ampe
mét, vônmét và so sánh với bản vẽ thiết
kế

- Căn chỉnh và cố định đồng hồ
Ampemét,Vônmét lắp đặt đảm bảo
khoảng cách giữa các thiết bị với nhau,
đánh dấu thứ tự của Ampemét , Vônmét
và phải được lắp đặt thẳng đứng và chắc
chắn.

- Kiểm tra, khoảng cách, độ chắc chắn
của thiết bị.

- Đúng tiến độ thi công. - Theo dõi thời gian thực hiện các công
việc trên so sánh với thời thời gian qui
định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Giám sát an toàn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Lắp đặt công tơ đo điện năng cảm ứng .
Mã số công việc: G05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt công tơ đo điện năng cảm ứng trong tủ đo lường
.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của công tơ đo điện năng cảm ứng.
- Cách xác định vị trí lắp đặt công t ơ trong tủ đo lường .
- Phương pháp căn ch ỉnh công tơ đo điện năng cảm ứng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Chọn Công tơ đo điện năng cảm ứng đúng theo thiết kế .
- Lắp đặt công tơ đo điện năng cảm ứng vào vị trí đã được xác định và đánh
dấu rõ ràng trong tủ điện đo lường .
- Căn chỉnh và cố định công tơ đo điện năng cảm ứng, đúng vị trí và chắc chắn
.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đo lường , Công tơ đo điện năng cảm ứng đã được kiểm định đạt tiêu
chuẩn kỹ thuật.
- Đồng hồ vạn năng , M êgômmét .
- Bu lông
- Hòm đựng dụng cụ đồ nghề thợ điện , các dụng cụ chuyên dùng khác.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vị trí lắp đặt công tơ đo điện năng
cảm ứng đúng theo thiết kế .

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
và thao tác lắp đặt công tơ điện năng cảm
ứng và so sánh với bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh và cố định công tơ điện
năng cảm ứng ở trong tủ đo lường, công
tơ điện năng cảm ứng phải được lắp
thẳng đứng và chắc chắn .

- Kiểm tra khoảng cách, độ chắc chắn của
thiết bị.

- Đúng tiến độ thi công. - Theo dõi thời gian thực hiện các công việc
so sánh với thời thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Giám sát an toàn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt công tơ điện tử .
Mã số công việc: G06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt công tơ điện tử trong tủ đo lường .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của công tơ điện tử .
-Có biên bản kiểm định công tơ đạt cấp chính xác .
- Cách xác định vị trí lắp đặt công t ơ điện tử trong tủ đo lường .
- Phương pháp căn ch ỉnh và cố định công tơ điện tử.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Chọn Công tơ điện tử đúng theo đúng chủng loại .
- Lắp đặt công tơ điện tử vào vị trí đã được xác định và đánh dấu rõ ràng trong
tủ điện đo lường .
- Căn chỉnh và cố định công tơ tử đúng vị trí và chắc chắn .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đo lường, công tơ điện tử đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Đồng hồ vạn năng , M êgôm mét .

- Hòm đựng dụng cụ đồ nghề thợ điện ,các dụng cụ chuyên dụng khác.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vị trí lắp đặt công tơ điện tử đúng
chủng loại.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt
và thao tác lắp đặt công tơ điện tử và so
sánh với bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh và cố định công tơ điện tử
với tủ đo lường, công tơ điện tử phải
được lắp chắc chắn đúng theo qui định
nhà chế tạo.

- Kiểm tra khoảng cách, độ chắc chắn
của thiết bị.

- Đúng tiến độ thi công. - Theo dõi thời gian thực hiện các công
trên so sánh với thời thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng cụ. - Giám sát an toàn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
-Vị trí lắp đặt đồng hồ Cosmét đúng
theo thiết kế.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt và
thao tác lắp đặt đồng hồ Cos mét và so
sánh với bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh đồng hồ Cosmét và cố
định đồng hồ Cosmét với tủ đo
lường.đồng hồ Cosmét phải được lắp
đặt thẳng đứng và chắc chắn.

- Kiểm tra đồng hồ Cos mét, khoảng cách
độ chắc chắn của thiết bị.

- Đúng tiến độ thi công. - Theo dõi thời gian thực hiện các công việ
so sánh với thời thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ.

- Giám sát an toàn.

Tên công việc: Lắp đặt đồng hồ đo hệ số công suất Cosmét
Mã số công việc: G07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:Lắp đặt đồng hồ Cos mét trong tủ đo lường .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của đồng hồ Cos mét .
- Cách xác định vị trí lắp đặt đồng hồ Cosmét .
- Phương pháp căn ch ỉnh đồng hồ Cosmét .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra được chất lượng của đồng hồ Cosmét .
- Xác định được vị trí lắp đặt đồng hồ Cosmét .
- Căn chỉnh được đồng hồ Cosmét .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đo lường , đồng hồ Cosmét .
- Đồng hồ vạn năng ,Mêgôm mét .
- Bu lông đúng loại.
- Hòm dụng cụ đồ nghề thợ điện
- Thang di động .

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

c



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt đồng hồ đo tần số .
Mã số công việc: G08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt đồng hồ đo tần số trong tủ đo lường .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của đồng hồ đo tần số .
- Cách xác định vị trí lắp đặt đồng hồ đo tần số .
- Phương pháp căn ch ỉnh đồng hồ đo tần số .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra được chất lượng của đồng hồ đo tần số .
- Xác định được vị trí lắp đặt đồng hồ đo tần số .
- Căn chỉnh được đồng hồ đo tần số .

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đo lường , đồng hồ đo tần số .
- Đồng hồ vạn năng , M êgôm mét
- Hòm dụng cụ đồ nghề chuyên dụng.

V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vị trí lắp đặt đồng hồ đo tần số đúng
theo thiết kế .

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt và
thao tác lắp đặt đồng hồ đo tần số và so
sánh với bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh, cố định đồng hồ đo tần số
với tủ đo lường, đồng hồ phải được lắp
đặt thẳng đứng và chắc chắn .

- Kiểm tra đồng hồ đo tần số , khoảng cách
độ chắc chắn của thiết bị.

- Đúng tiến độ thi công. - Theo dõi thời gian thực hiện các công việc
so sánh với thời thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ

- Giám sát an toàn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Lắp đặt đồng hồ Oát mét .
Mã số công việc: G09 .

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt đồng hồ Oátmét trong tủ đo lường.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Khả năng kiểm tra được chất lượng của Oátmét .
- Cách xác định vị trí lắp đặt đồng hồ Oát mét .
- Phương pháp căn ch ỉnh đồng hồ Oátmét .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra được chất lượng của đồng hồ Oátmét .
- Xác định được vị trí lắp đặt đồng hồ Oátmét .
- Căn chỉnh được đồng hồ Oátmét .

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế.
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đo lường ,đồng hồ Oátmét .
- Đồng hồ vạn năng , M êgôm mét .
- Hòm dụng cụ đồ nghề thợ điện và các dụng cụ chuyên dùng khác .

V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vị trí lắp đặt đồng hồ Oát mét đúng
theo thiết kế.

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt và
thao tác lắp đặt đồng hồ Oát mét và so sánh
với bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh đồng hồ Oátmét và cố
định đồng hồ Oátmét với tủ đo lường
.đồng hồ Oátmét phải được lắp đặt
thẳng đứng và chắc chắn .

- Kiểm tra đồng hồ Oát mét, khoảng cách
độ chắc chắn của thiết bị.

- Đúng tiến độ thi công. - Theo dõi thời gian thực hiện các công việc
so sánh với thời thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ

- Giám sát an toàn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt đồng hồ var mét .
Mã số công việc: G10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt đồng hồ Var mét trong tủ đo lường .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của đồng hồ Var mét .
- Cách xác định vị trí lắp đặt đồng hồ Var mét .
- Phương pháp căn ch ỉnh đồng hồ Var mét .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra được chất lượng của đồng hồ Var mét .
- Xác định được vị trí lắp đặt đồng hồ Var mét .
- Căn chỉnh được đồng hồ Var mét .

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đo lường ,đồng hồ Var mét .
- Đồng hồ vạn năng ,
- Bản vẽ thiết kế.
- Hòm đựng dụng cụ đồ nghề thợ điện và các dụng cụ chuyên dụng khác

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vị trí lắp đặt đồng hồ Var mét đúng
theo thiết kế .

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt và
thao tác lắp đặt đồng hồ Var mét và so sánh
với bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh đồng hồ Varmét và cố
định đồng hồ Varmét với tủ đo lường,
đồng hồ Varmét phải được lắp đặt
thẳng đứng và chắc chắn .

- Kiểm tra đồng hồ Var mét , khoảng cách
độ chắc chắn của thiết bị.

- Đúng tiến độ thi công - Theo dõi thời gian thực hiện các công việc
so sánh với thời thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ.

- Giám sát an toàn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt đồng hồ đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây của máy
biến áp .
Mã số công việc: G11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt đồng hồ đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây
của máy biến áp .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của đồng hồ đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ
cuộn dây .
- Cách xác định vị trí lắp đặt của đồng hồ .
- Phương pháp căn ch ỉnh đồng hồ .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra được chất lượng của đồng hồ đo nhiệt độ dầu và đồng hồ đo nhiệt
độ cuộn dây
- Xác định được vị trí lắp đặt .
- Hiệu chỉnh được đồng hồ đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây .

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đo lường , đồng hồ đo nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây.

Đồng hồ vạn năng .
- Bản vẽ thiết kế.
- Hòm đựng dụng cụ đồ nghề thợ điện và các dụng cụ chuyên dùng khác.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vị trí lắp đặt đồng hồ đúng theo thiết
kế .

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt và
thao tác lắp đặt của đồng hồ và so sánh với
bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh và cố định đồng hồ với tủ
đo lường máy biến thế, đồng hồ phải
được lắp đặt thẳng đứng và chắc chắn .

- Kiểm tra đồng hồ , khoảng cách độ chắc
chắn của thiết bị.

- Đúng tiến độ thi công. - Theo dõi thời gian thực hiện các công việc
so sánh với thời thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ.

- Giám sát an toàn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lắp đặt đồng hồ chỉ thị nấc máy biến áp .
Mã số công việc: G12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lắp đặt đồng hồ chỉ thị nấc máy biến áp trong tủ đo
lường .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của đồng hồ chỉ thị nấc máy biến áp.
- Cách xác định vị trí lắp đặt đồng hồ .
- Phương pháp căn ch ỉnh đồng hồ .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra được chất lượng của đồng hồ chỉ thị nấc máy biến áp
- Xác định được vị trí lắp đặt đồng hồ chỉ thị nấc máy biến áp .
- Căn chỉnh được đồng hồ chỉ nấc .

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Tủ điện đo lường , đồng hồ chỉ nấc.
- Đồng hồ vạn năng
- Bản vẽ thiết kế.
- Hòm đựng dụng cụ đồ nghề thợ điện và các dụng cụ chuyên dụng khác.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ K Ỹ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Vị trí lắp đặt đồng hồ chỉ nấc đúng
theo thiết kế .

- Quan sát cách xác định các vị trí lắp đặt và
thao tác lắp đặt đồng hồ chỉ nấc và so sánh
với bản vẽ thiết kế.

- Căn chỉnh, cố định đồng hồ chỉ nấc
với tủ đo lường, đồng hồ phải được lắp
đặt thẳng đứng và chắc chắn .

- Kiểm tra đồng hồ chỉ nấc khoảng cách ,độ
chắc chắn của thiết bị.

- Đúng tiến độ thi công. - Theo dõi thời gian thực hiện các công việc
so sánh với thời thời gian qui định.

- An toàn cho người, thiết bị và dụng
cụ.

- Giám sát an toàn.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Nghiệm thu và bàn giao .
Mã số công việc: G13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiệm thu và bàn giao mạch đo lường .
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khả năng kiểm tra được chất lượng của mạch đo lường .
- Cách xác định vị trí lắp đặt của các thiết bị .
- Phương pháp đánh giá t ình trạng làm việc của các thiết bị .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lắp đặt các thiết bị đúng theo thiết kế .
- Hiệu chỉnh và sửa chữa các lỗi còn lại .
- Các thiết bị và mạch đo lường làm việc bình thường .
- Kẹp chì và dán niêm phong các thiết bị.

IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ sơ đồ đo lường .
- Sổ tay ghi chép, bút đánh dấu, th ước mét.
- Đồng hồ vạn năng , M êgômmét .
- Biên bản nghiệm thu .
- Chì niêm phong , kìm kẹp chì .

V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Nội dung làm biên bản nghiệm thu,
bàn giao.

- Nghiệm thu từng phần và toàn phần
công việc, nhận xét về chất chất l ượng,
tính khoa học, thẩm mỹ.
- Kết luận chung về sản phẩm vừa hoàn
thành.

-Tính chính xác của mạch đo lường. - Bàn giao sản phẩm cho bên quản lý
vận hành.

- Độ tiếp xúc đấu dây. - Điện trở nhỏ
- Tính khoa học của cách đi dây. -Gọn gàng, rõ ràng, mạch lạc.
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. - Giám sát an toàn



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ Ampemét,Vônmét 1 chiều.

Mã số công việc: H01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kiểm tra bên ngoài.
- Dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra điện trở cách điện.

- Xác định các thông số kỹ thuật của nh à chế tạo .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc cấu tạo chi tiết của c ơ cấu đo.
- Hiểu được nguyên lý làm việc của cơ cấu đo dòng điện,điện áp 1 chiều

- Nắm được trình tự các bước thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ Vônmét,
Ampemét một chiều.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được qui trình kiểm định,cách tính sai số.
- Sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ d ùng trong kiểm tra

- Kiểm tra đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ phát điện áp 1 chiều ,phát dòng điện 1 chiều.
- Quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra,thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo điện

áp,dòng điện 1 chiều.

- Dùng kiến thức và kinh nghiệm thực tế kết hợp với dụng cụ chuy ên dùng để
thực hiện công việc

.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an
toàn.

- Dựa vào kết quả công việc.

- Phát hiện được các điểm có sai số
lớn.

- Thao tác trong quá trình kiểm tra.

- Tìm được các vị trí có thể chỉnh được
sai số của đồng hồ .

- Thời gian thực hiện công việc .

- Đề ra được phương thức xử lý các
điểm có sai số lớn

- Công tác an toàn trong quá trình th ực
hiện công việc thí nghiệm cho ng ười và
thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ Vônmét, Ampemét xoay chiều.

Mã số công việc: H02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kiểm tra bên ngoài.
- Dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra điện trở cách điện.

- Xác định các thông số kỹ thuật của nh à chế tạo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc cấu tạo chi tiết của c ơ cấu đo của đồng hồ vôn met,ampe mét xoay

chiều.

- Hiểu được nguyên lý làm việc của cơ cấu đo xoay chiều.

- Nắm được trình tự các bước thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ Vônmét,

Ampemét xoay chiều.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được qui trình kiểm định,cách tính sai số.

- Sử dụng đúng kỹ thuật các thiết bị d ùng trong thí nghiệm hiệu chỉnh.

- Kiểm tra đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy phát điện áp , dòng điện xoay chiều ,.
- Quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra,thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo điện áp,
dòng điện xoay chiều.

- Dùng kiến thức và kinh nghiệm thực tế kết hợp với qui tr ình thí nghiệm để
thực hiện công việc

.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an
toàn.

- Dựa vào kết quả công việc.

- Phát hiện được các điểm có sai số
lớn.

- Thao tác trong quá trình kiểm tra.

- Tìm được các vị trí có thể chỉnh được
sai số của đồng hồ .

- Thời gian thực hiện công việc .

- Đề ra được phương thức xử lý các
điểm có sai số lớn

- Công tác an toàn trong quá trình th ực
hiện công việc thí nghiệm cho ng ười và
thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đo nhiệt độ cuộn dây

máy biến áp.

Mã số công việc: H03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kiểm tra bên ngoài.

- Xác định các thông số kỹ thuật của nh à chế tạo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc cấu tạo chi tiết của cơ cấu đo.
- Hiểu được nguyên lý làm việc của cơ cấu đo.

- Nắm được trình tự các bước thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo nhiệt độ
dầu,đo nhiệt độ cuộn dây máy biến áp .

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được qui trình kiểm định,cách tính sai số.
- Sử dụng đúng kỹ thuật các thiết bị d ùng trong thí nghiệm hiệu chỉnh.

- Kiểm tra đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy phát nhiệt độ chuẩn.
- Quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra,thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo nhiệt độ
dầu,cuộn dây máy biến áp

- Dùng kiến thức và kinh nghiệm thực tế kết hợp với qui tr ình thí nghiệm để
thực hiện công việc

.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an
toàn.

- Dựa vào kết quả công việc

- Phát hiện được các điểm có sai số
lớn.

- Thao tác trong quá trình kiểm tra

- Tìm được các vị trí có thể chỉnh được
sai số của đồng hồ .

- Thời gian thực hiện công việc

- Đề ra được phương thức xử lý các
điểm có sai số lớn

- Công tác an toàn trong quá trình th ực
hiện công việc thí nghiệm cho ng ười và
thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ chỉ nấc máy biến áp.

Mã số công việc: H04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kiểm tra bên ngoài.
- Dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra điện trở cách điện.

- Xác định các thông số kỹ thuật của nh à chế tạo

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc cấu tạo chi tiết của c ơ cấu đo

- Hiểu được nguyên lý làm việc của cơ cấu đo của đồng hồ chỉ nấc máy biến

áp.

- Nắm được trình tự các bước thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ chỉ nấc máy biến

áp.

II. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Nắm được qui trình kiểm định,cách tính sai số.
- Sử dụng đúng kỹ thuật các thiết bị d ùng trong thí nghiệm hiệu chỉnh.

- Kiểm tra đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Điện trở chuẩn.

- Quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra,thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ chỉ nấc máy

biến áp.

- Dùng kiến thức và kinh nghiệm thực tế kết hợp với qui tr ình thí nghiệm để
thực hiện công việc.

.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an
toàn.

- Dựa vào kết quả công việc.

- Phát hiện được các điểm có sai số
lớn.

- Thao tác trong quá trình kiểm tra.

- Tìm được các vị trí có thể chỉnh được
sai số của đồng hồ chỉ nấc.

- Thời gian thực hiện công việc .

- Đề ra được phương thức xử lý các
điểm có sai số lớn

- Công tác an toàn trong quá trình th ực
hiện công việc thí nghiệm cho ng ười và
thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo công suất hữu công Oátmét 3 pha

2 phần tử
Mã số công việc: I01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kiểm tra bên ngoài.

- Dùng trang thiết bị để kiểm tra điện trở cách điệ n .

- Xác định các thông số kỹ thuật của nh à chế tạo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc cấu tạo chi tiết của c ơ cấu đo.
- Hiểu được nguyên lý làm việc của cơ cấu đo của đồng hồ .

- Các thao tác kỹ thuật thành thạo và tính toán được sai số.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra và đánh giá được chất lượng của thiết bị.
- Sử dụng đúng kỹ thuật các thi êt bị dùng trong thí nghiệm hiệu chỉnh.

- Thao tác đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy phát công suất hữu công.
- Quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra,thí nghiệm hiệu chỉnh .

- Dùng kiến thức kết hơp với kinh nghiệm thực tế và các dụng cụ chuyên dùng

để thực hiện công việc.

V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an toàn. - Dựa vào kết quả công việc

- Phát hiện được các điểm có sai số lớn. - Thao tác trong quá trình kiểm tra.

- Tìm được các nguyên nhân gây ra sai số
và cách hiệu chỉnh .

- Thời gian thực hiện công việc.

- Đề ra được phương thức xử lý các điểm
có sai số lớn.

- Công tác an toàn trong quá trình th ực
hiện công việc cho người và thiết bị .



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ Oátmét 3 pha 3 phần tử
Mã số công việc: I02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kiểm tra bên ngoài.
- Dùng trang thiết bị để kiểm tra điện trở cách điện .

- Xác định các thông số kỹ thuật của nh à chế tạo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc cấu tạo chi tiết của c ơ cấu đo.
- Hiểu được nguyên lý làm việc của cơ cấu đo.

- Khả năng thao tác kiểm tra và tính được sai số.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra và đánh giá được chất lượng của thiết bị.
- Sử dụng đúng kỹ thuật các thi êt bị dùng trong thí nghiệm hiệu chỉnh.

- Thao tác đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy phát công suất hữu công.
- Quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh của đồng hồ Oátmét 3

pha 3 phần tử .

- Dùng kiến thức kết hợp với kinh nghiệm thực tế và các dụng cụ chuyên dùng
để thực hiện công việc.

V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an toàn. - Dựa vào kết quả công việc

- Phát hiện được các điểm có sai số lớn. - Thao tác trong quá trình kiểm tra.

- Tìm được các nguyên nhân gây ra sai số
và cách hiệu chỉnh .

- Thời gian thực hiện công việc.

- Đề ra được phương thức xử lý các điểm
có sai số lớn.

- Công tác an toàn trong quá trình th ực
hiện công việc cho người và thiết bị .



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ Varmét 3 pha 2 phần tử
Mã số công việc: I03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kiểm tra bên ngoài.
- Dùng trang thiết bị để kiểm tra điện trở cách điện .

- Xác định các thông số kỹ thuật của nhà chế tạo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc cấu tạo chi tiết của c ơ cấu đo.
- Hiểu được nguyên lý làm việc của cơ cấu đo.

- Khả năng thao tác kiểm tra và tính được sai số.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
-Kiểm tra và đánh giá được chất lượng của thiết bị.

- Sử dụng đúng kỹ thuật các thi êt bị dùng trong thí nghiệm hiệu chỉnh.

- Thao tác đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy phát công suất vô công.

- Quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra,thí nghiệm hiệu chỉnh của đồng hồ Varmét 3

pha 2 phần tử .

- Dùng kiến thức kết hơp với kinh nghiệm thực tế và các dụng cụ chuyên dùng

để thực hiện công việc .

V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an toàn. - Dựa vào kết quả công việc

- Phát hiện được các điểm có sai số lớn. - Thao tác trong quá trình kiểm tra.

- Tìm được các nguyên nhân gây ra sai số
và cách hiệu chỉnh .

- Thời gian thực hiện công việc.

- Đề ra được phương thức xử lý các điểm
có sai số lớn.

- Công tác an toàn trong quá trình th ực
hiện công việc cho người và thiết bị .



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ Varmét 3 pha 3 phần tử
Mã số công việc: I04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kiểm tra bên ngoài.
- Dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra điện trở cách điện .

- Xác định các thông số kỹ thuật của nh à chế tạo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc cấu tạo chi tiết của cơ cấu đo.

- Hiểu được nguyên lý làm việc của cơ cấu đo của đồng hồ Varmét 3 pha 3

phần tử .

- Khả năng thao tác kiểm tra và tính được sai số.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra và đánh giá được chất lượng của thiết bị.
- Sử dụng đúng kỹ thuật các thi êt bị dùng trong thí nghiệm hiệu chỉnh.

- Thao tác đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy phát công suất vô công.

- Quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra,thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ Varmét 3 pha 3
phần tử .

- Dùng kiến thức kết hơp với kinh nghiệm thực tế và các dụng cụ chuyên dùng

để thực hiện công việc.

V.TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an toàn. - Dựa vào kết quả công việc.

- Phát hiện được các điểm có sai số lớn. - Thao tác trong quá trình kiểm tra.

- Tìm được các nguyên nhân gây ra sai số
và cách hiệu chỉnh .

- Thời gian thực hiện công việc.

- Đề ra được phương thức xử lý các điểm
có sai số lớn.

- Công tác an toàn trong quá trình th ực
hiện công việc cho người và thiết bị .



THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo tần số
Mã số công việc: K01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kiểm tra bên ngoài.
- Dùng trang thiết bị để kiểm tra điện trở cách điện .

- Khả năng xác định các thông số kỹ thuật của nhà chế tạo .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc cấu tạo chi tiết của c ơ cấu đo.
- Hiểu được nguyên lý làm việc của sơ đồ thí nghiệm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra và đánh giá được chất lượng hạng mục.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ dùng trong kiểm tra.

- Thực hiện đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra thí nghiệm hiệu chỉnh dụng cụ đo tần số.

- Dụng cụ đo tần số.
- Dùng mắt thường, kinh nghiệm thực tế kết hợp với dụng cụ chuy ên dùng để
thực hiện công việc.

- Dụng cụ đo điện trở cách điện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an toàn. - Dựa vào kết quả công việc.

- Phát hiện được các nguyên nhân tạo nên
sai số.

- Thao tác trong quá trình kiểm tra.

-Tìm điểm để hiệu chỉnh đông hồ . - Thời gian thực hiện công việc.

- Hiệu chỉnh đồng hồ để sai số của đồng hồ
nằm trong cấp chính xác cho phép

-Thời gian thực hiện công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh đồng hồ đo hệ số công suất.

Mã số công việc: K02

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kiểm tra vỏ bên ngoài và phát hiện hư hỏng nếu có.

- Dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra điện trở cách điện và sự thông mạch của

cuộn dây .

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc quy trình thí nghiệm hiệu chỉnh.
- Nắm được các phương pháp kiểm tra, các phương pháp thí nghiệm.

- Thí nghiệm hiệu chỉnh và kết luận về cấp chính xác của thiết bị.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

- Kiểm tra và đánh giá được chất lượng hạng mục.
- Sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ d ùng trong kiểm tra.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
- Đề ra được phương án sửa chữa và khắc phục

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tạo góc pha.
- Dùng kinh nghiệm thực tế kết hợp với dụng cụ chuy ên dùng để thực hiện

việc thí nghiệm hiệu chỉnh.

- Nắm vững qui trình kiểm định và cách tính sai số của phép đo đồng hồ đo hệ
số công suất .

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an toàn. - Dựa vào kết quả công việc

- Phát hiện được các điểm có sai số lớn. - Thao tác trong quá trình kiểm tra .

- Xác định các điểm để hiệu chỉnh . - Thời gian thực hiện công việc.

-Tính toán sai số của thiêt bị cần thí nghiệm.

-Hiệu chỉnh đồng hồ để sai số của đồng hồ
nằm trong cấp chính xác cho phép.

-Thời gian thực hiện công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thí nghiệm hiệu chỉnh và cài đặt đồng hồ đa năng .

Mã số công việc: K03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Dùng mắt thường kết hợp với dụng cụ để kiểm tra v à phát hiện hư hỏng bên

ngoài nếu có.

- Xác định các thông số kỹ thuật của nh à chế tạo như nguồn nuôi ,dải điện áp
mà nhà chế tạo qui định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm chắc quy trình kiểm tra và tiêu chuẩn kỹ thuật
- Hiểu được qui trình thí nghiệm hiệu chỉnh và cài đặt đồng hồ đa năng.

- Khả năng thao tác kiểm tra và đánh giá được chất lượng đông hồ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Kiểm tra và đánh giá được chất lượng hạng mục
- Sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ d ùng trong thí nghiệm hiệu chỉnh và cài

đặt đồng hồ đa năng. .

- Thực hiện đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Hợp bộ phát dòng, áp, công suất, tần số.

- Hợp bộ đo dòng ,áp, công suất, tần số chuẩn.

- Quy trình kiểm định và cài đặt đồng hồ đa năng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Thao tác đúng kỹ thuât, đảm bảo an toàn. - Dựa vào kết quả công việc

- Phát hiện được các điểm có sai số vượt
quá qui định

- Thao tác trong quá trình kiểm tra

- Tìm được các điểm để hiệu chỉnh đồng
hồ.

- Thời gian thực hiện công việc

- Tính toán sai số của đồng hồ và cài đặt tỉ
số biến dòng điện , tỉ số biến điện áp.

- Thời gian thực hiện công việc



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm định máy biến dòng điện
Mã số công việc: L01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Dùng dụng cụ chuyên dùng và trang b ị hợp bộ để kiểm
định máy biến dòng điện đo lường
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Nắm nguyên lý, cấu tạo của máy biến dòng.
- Nắm được các thông số kỹ thuật của máy biến d òng điện cần kiểm tra.
- Khả năng tính chọn thiế t bị và lập được các sơ đồ kiểm định .
- Viết được biên bản kiểm định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lâp các sơ đồ kiểm định chính xác.
- Sử dụng các thiết bị đo thành thạo.
- Viết phiếu kiểm định thành thạo.
-Nắm được qui trình kiểm định máy biến dòng điện.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Mêgômét, biến áp tự ngẫu, biến dòng điện chuẩn, biến dòng điện cần kiểm
định, máy so chuyên dụng.
- Đồng hồ vạn năng.
- Đồng hồ Vônmét, đồng hồ Ampemét ,các dụng cụ chuyên dùng .
- Mẫu biên bản kiểm định

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kiểm tra tình trạng bên ngoài. - Nắm vững các thông số của thiết bị
- Kiểm tra điện trở cách điện. - Sử dụng thành thạo mêgômét.

-Nắm được qui trình kiểm định biến dòng
điện.

-Tuần tự làm theo các bước như đã qui
định trong qui trình.

- Kiểm tra sai số về biên độ, sai số về góc
pha của biến dòng điện.

- Lựa chọn các thiết bị kiểm tra chính
xác.

- Đánh giá được sai số.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kiểm định máy biến điện áp đo l ường
Mã số công việc: L02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Dùng dụng cụ chuyên dùng và trang b ị hợp bộ để kiểm
định máy biến điện áp đo lường
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nắm nguyên lý, cấu tạo của máy biến điện áp đo l ường.
- Nắm được các thông số kỹ thuật của máy biến điện áp đo l ường.
- Nắm được các sơ đồ kiểm định .
- Nắm được phương pháp lập biên bản kiểm định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Lâp các sơ đồ kiểm định chính xác.
- Sử dụng các thiết bị đo thành thạo.
- Viết biên bản kiểm định thành thạo.
-Nắm được qui trình kiểm định máy biến điện áp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Mêgômét, thiết bị chuyên dùng, máy biến điện áp chuẩn, máy biến điện áp
cần kiểm tra máy so.
- Nguồn điện một chiều, xoay chiều.
- Vônmét, Ampemét và các dụng cụ chuyên dùng.
- Mẫu biên bản kiểm định.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kiểm tra tình trạng bên ngoài - Nắm vững các thông số của thiết bị
- Kiểm tra điện trở cách điện .
-Nắm vững qui trình kiểm định máy biến áp

đo lường.

- Sử dụng thành thạo mêgômét.
-Các bước phải được thực hiện tuần
tự đúng theo qui trình.

- Kiểm tra sai số về biên độ,sai số về góc
pha của máy biến áp đo lường cần kiểm.

- Lựa chọn các thiết bị kiểm tra chính
xác.

- Đánh giá được sai số.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Kiểm định và cài đặt công tơ điện tử 3 pha

Mã số công việc: L03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Dùng các trang thiết bị và dụng cụ chuyên dùng để kiểm

tra cấu tạo và độ chính xác ở của công tơ điện tử ở từng chế độ tải và hệ số công suất
của mạch điện xoay chiều, sau đó tiến hành cài đặt phần mềm cho công tơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm tính năng kỹ thuật của công tơ điện tử.

- Nắm được quy trình kiểm định công tơ điện tử 3 pha.

-Sử dụng được các loại phần mềm công tơ điện tử 3 pha

- Biết tính toán chọn thiết b ị lẻ và vận hành hợp bộ để kiểm định.

- Biết xác định sai số và đánh giá chất lượng công tơ điện tử.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Đọc và hiểu các ký hiệu trên công tơ điện tử.
- Kiểm định theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Thành thạo các động tác kiểm tra đúng kỹ thuật theo tr ình tự các bước của

quy trình kiểm định công tơ điện tử 3 pha.

-Nắm được phương pháp cài đặt phần mềm công tơ điện tử 3 pha

-Biết cách làm biên bản kiểm định và các thủ tục bàn giao.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các thiết bị lẻ và sơ đồ kiểm định công tơ điện tử.

- Quy trình kiểm định công tơ điện tử 3 pha .
- Phần mềm tương thích với công tơ cần cài đặt

- Máy tính với cấu hình phù hợp.

- Công tơ điện tử 3 pha chuẩn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kết quả kiểm định. - Các sai số của công tơ điện tử ở từng

chế độ tải và hệ số công suất theo quy

trình kiểm định.

- Phiếu kiểm định và cài đặt phần mềm
đúng qui định.

- So sánh thời gian làm việc với thời
gian qui định.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị - Thao động tác kiểm định.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Kiểm định công tơ cảm ứng đo điện năng tác dụng 3 pha

Mã số công việc: L04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Dùng các trang thiết bị và dụng cụ chuyên dùng để kiểm

tra cấu tạo và độ chính xác ở của công tơ cảm ứng đo điện năng tác dụng 3 pha.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm tính năng kỹ thuật của công tơ cần kiểm định.

- Nắm được quy trình kiểm định công tơ cảm ứng đo điện năng tác dụng 3
pha .

- Biết tính toán chọn thiết b ị và trang bị hợp bộ để kiểm định

- Biết xác định sai số và đánh giá chất lượng công tơ điện

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Đọc và hiểu các ký hiệu trên công tơ điện cảm ứng.

- Kiểm định theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thành thạo các động tác kiểm tra đúng kỹ thuật theo tr ình tự các bước của

quy trình kiểm định công tơ điện cảm ứng 3 pha

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các thiết bị lẻ và sơ đồ kiểm định công tơ điện

- Quy trình kiểm định công tơ điện cảm ứng đo điện năng tác dụng 3 pha .

- Công tơ điện chuẩn 3 đo điện năng tác dụng 3 pha .

- Công tơ điện cần kiểm tra 3 đo điện năng tác dụng 3 pha

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kết quả kiểm định - Các sai số của công tơ điện ở từng chế

độ tải và hệ số công suất theo quy tr ình

kiểm định.

- Biên bản kiểm định đúng theo qui định. - Nhập số liệu vào biên bản

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị - Thao động tác kiểm định



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc : Kiểm định công tơ cảm ứng đo điện năng phản kháng 3 pha

Mã số công việc: L05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Dùng các trang thiết bị và dụng cụ chuyên dùng để kiểm

tra cấu tạo và độ chính xác ở của công tơ cảm ứng đo điện năng phản kháng 3 pha

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nắm được tính năng kỹ thuật của công tơ cần kiểm định.

- Biết xác định sai số và cách tính sai số đánh giá chất lượng công tơ điện

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
- Đọc và hiểu các ký hiệu trên công tơ điện phản kháng .

- Nắm được quy trình kiểm định công tơ cảm ứng đo điện năng phản kháng 3
pha .

- Biết tính toán chọn thiết b ị và trang bị hợp bộ để kiểm định công tơ phản

kháng .

- Kiểm định theo đúng qui trình đã ban hành.

- Các động tác kiểm tra phải thành thạo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các thiết bị lẻ và sơ đồ kiểm định công tơ điện phản kháng .

- Biết tính toán chọn thiết b ị và trang bị hợp bộ để kiểm định công tơ phản
kháng .

- Quy trình kiểm định công tơ điện cảm ứng đo điện năng phản kháng 3 pha

- Công tơ điện chuẩn 3 đo điện năng phản kháng 3 pha .

- Công tơ đo điện năng cần kiểm..

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá
- Kết quả kiểm định - Các sai số của công tơ điện ở từng chế

độ tải và hệ số công suất theo quy tr ình

kiểm định.

- Biên bản kiểm định đúng theo qui định. - Nhập số liệu vào biên bản.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị - Các thao tác,động tác kiểm định


